
Danh mục Nhà cung cấp Dịch vụ Chuyên khoa Sức khỏe Tâm thần (MHS) của Quận Alameda
Cập nhật lần cuối: Ngày 01 tháng 11 năm 2024

Danh mục Nhà cung cấp này cung cấp thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ điều trị MHS cho cư dân Quận Alameda đủ điều kiện hoặc đăng ký Medi-Cal.
Các dịch vụ có thể được cung cấp bởi một nhà cung cấp riêng lẻ hoặc một nhóm nhà cung cấp đang làm việc dưới sự chỉ đạo của một người hành nghề được

cấp phép hoạt động trong phạm vi hành nghề của họ. Chỉ những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần được cấp phép, được miễn trừ và đã đăng ký
mới được liệt kê trong Danh mục Nhà cung cấp của Chương trình.

Làm thế nào để tiếp cận các dịch vụ điều trị Sức khỏe Tâm thần trong danh mục này?
Cư dân Quận Alameda có thể được sàng lọc và giới thiệu đến các dịch vụ điều trị Sức khỏe Tâm thần bằng cách gọi đến Chương trình Tiếp cận ACBH:

1-800-491-9099 hoặc Dịch vụ Tiếp sức California: Quay số 711 / Đường dây TTY: 510-533-2018

Bộ 1 trên 9

Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo
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C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Aamot,
Cristina

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Điện thoại: 510-
541-1606

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Điện thoại: 510-352-9890

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Điện thoại: 510-352-9690

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
7200 BANCROFT AV #133

16509 Y tá hành nghề 1356563167 Tiếng Anh; tiếng
Tây Ban Nha

KHÔNG Đúng

Translated to: Vietnamese Show original Options ▼

https://translate.google.com/


Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
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OAKLAND, CA 94605-2480
Điện thoại: 510-553-8500

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Điện thoại: 510-337-7950

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Điện thoại: 510-
582-7676

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Điện thoại: 510-
437-2363

CÔNG TY CỔ PHẦN
TELECARE: Điện thoại: 510-
427-9716

TELECARE GAFIELD NEURO-
B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Điện thoại: 510-532-0820

TỔNG CÔNG TY TELECARE:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Điện thoại: 510-
536-8111

Abad
Mangulabnan,
Gioux Ian

VIỆN THE WRIGHT: 1918
University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264 Điện
thoại: 510-841-9230

Nhà tâm lý học
(PsyD) Thực tập sinh
lâm sàng

1710442702 Tiếng Anh Đúng Đúng
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Abada,
Louisa

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Điện thoại: 510-893-9230

FAMILY PATHS INC: 22320
FOOTHILL BL #400 HAYWARD,
CA 94541-2719 Điện thoại: 510-
582-0148

121398 Nhân viên xã hội lâm
sàng được cấp phép 1023502259 Tiếng Anh KHÔNG Đúng

Abadesco,
Patricia

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 4521 WEBSTER
ST OAKLAND, CA 94609-2140
Điện thoại: 510-881-5921

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 680 W
TENNYSON RD HAYWARD, CA
94544-5236 Điện thoại: 510-
881-5921

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 3209 GALINDO
ST OAKLAND, CA 94601-2507
Điện thoại: 510-536-4764

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 1521 B ST
HAYWARD, CA 94541-3017
Điện thoại: 510-300-3500

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 27206
CALAROGA AVE STE 107
Hayward, CA 94545-4300 Điện
thoại: 510-300-3516

32956 Nhà trị liệu hôn nhân
và gia đình được cấp
phép

1699261859 Tiếng Anh Đúng



Họ,
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LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 16160
ASHLAND AV SAN LORENZO,
CA 94580-1116

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 119 W WINTON
AV HAYWARD, CA 94544-1210
Điện thoại: 510-300-3516

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 27035
WHITMAN ST HAYWARD, CA
94544-4099 Điện thoại: 510-
300-3516

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 24301
SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Điện thoại: 510-300-3516

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 800 BOCKMAN
RD SAN LORENZO, CA 94580-
2906 Điện thoại: 510-300-3516

THE LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 1800 H ST
UNION CITY, CA 94587-3321
Điện thoại: 510-300-3516

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 39155 LIBERTY
ST #F600 FREMONT, CA
94538-1513 Điện thoại: 510-



Họ,
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300-3500

LIÊN MINH VÌ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: 3278
CONstituTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

Abanaka,
Kimberly

ĐẠI LÝ TRẺ EM EAST BAY:
40292 LESLIE ST FREMONT,
CA 94538-3520 Điện thoại: 510-
268-3770

ĐẠI LÝ TRẺ EM EAST BAY:
15980 MARCELLA ST SAN
LEANDRO, CA 94578-2122
Điện thoại: 510-844-6720

ĐẠI LÝ TRẺ EM EAST BAY:
26890 HOLLY HILL AV
HAYWARD, CA 94545-3500
Điện thoại: 510-667-3270

ĐẠI LÝ TRẺ EM EAST BAY:
37490 BIRCH ST NEWARK, CA
94560-4140 Điện thoại: 510-
268-3770

ĐẠI LÝ TRẺ EM EAST BAY:
1390 66TH AV OAKLAND, CA
94621-3506 Điện thoại: 510-
844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR

134681 Associate Marriage
and Family Therapist

1255949400 English No Yes
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CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

PACIFIC CENTER FOR
HUMAN GROWTH: 2130
Center Street Suite 200
Berkeley, CA 94704 Phone: 510-
548-8283

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,



Họ,
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CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

Abat, Nefretiri
FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

95024411
Psychiatric Mental
Health Nurse
Practitioner

1184324014 English; Filipino No Yes

Abbott, Alexis
QUEST PROGRAMS, INC:
5751 ADELINE ST OAKLAND,
CA 94608-2815 Phone: 510-
467-4250

Other Adjunct 1265158877 English Yes

Abdallah,
Zena

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-

118425 Associate Social
Worker

1083240113 English Yes



Họ,
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844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ
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ời thụ hư
ởng

m
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Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ
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ào tạo
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
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CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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ời thụ hư
ởng

m
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CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

Abdelwahhab,
Hnan

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY

Other Adjunct 1720859143 English Yes
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SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

Abdelwahhab,
Taha

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-

22045 Nurse Practitioner 1760670616 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

Abdulameer,
Ragheed

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

94028373 Waivered
Psychologist (PsyD) 1235518531 English No Yes

Abdulkadar,
Haneen

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST

Other Adjunct 1750075933 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Abdulla,
Khayrat

THE UNITY CARE GROUP:
16759 LOS REYES AV SAN
LEANDRO, CA 94578-2425
Phone: 510-200-7161

Other Adjunct 1578226023 English No Yes

Abdullah,
Nazneen

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

Other Adjunct 1326172008 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Abdullah,
Shamima

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
9200 SWEET ACACIA WY

Mental Health Rehab
Specialist

1689026411 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SACRAMENTO, CA 95829-1130
Phone: 916-362-8292

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
7818 BAR DU LN
SACRAMENTO, CA 95829-
9469 Phone: 916-362-8292

MILLIE'S YOUTH SERVICES,
INC: 2512 HAVENSCOURT BL
OAKLAND, CA 94605-1935
Phone: 510-568-4601

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
6171 BRADSHAW RD
SACRAMENTO, CA 95829-
9334 Phone: 916-362-8292



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
24077 STATE HIGHWAY 49
NEVADA CITY, CA 95959-8519
Phone: 530-265-9057

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Abeldt,
Brittany

BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

A188881
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1982353884 English Yes

Abeles, Riley
ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

Other Adjunct 1841861945 English; Spanish No Yes

Abercrombie,
Akeisa

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
7818 BAR DU LN
SACRAMENTO, CA 95829-
9469 Phone: 916-362-8292

102251 Mental Health Rehab
Specialist 1932876174 English Yes

Abidi, Neil
TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

15472
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1760869937 English; Other Yes

Aboujaoude,
Elias

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:

A69837 Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1649209768 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

Abraham,
Deepa

ABRAHAM DEEPA PHD: 7080
Donlon Way, Ste. # 104 Dublin
(Inactive), CA 94568-2788
Phone: 925-803-1133

PSY18092 Licensed
Psychologist (PhD) 1679691125 English No Yes

Abramowitz,
Beverly

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
6171 BRADSHAW RD
SACRAMENTO, CA 95829-
9334 Phone: 916-362-8292

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
7818 BAR DU LN
SACRAMENTO, CA 95829-
9469 Phone: 916-362-8292

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
24077 STATE HIGHWAY 49
NEVADA CITY, CA 95959-8519
Phone: 530-265-9057

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
9200 SWEET ACACIA WY
SACRAMENTO, CA 95829-1130
Phone: 916-362-8292

A63502
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1982806287 English; Spanish Yes

ABRAMS,
Jamie

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

141745 Associate Marriage
and Family Therapist

1053192799 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

8111

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

Abreu, Alexi
SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

123292 Associate Social
Worker 1083274237 English;

Portuguese Yes

ABRI
LAVASANI,
Arrash

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST HAYWARD,
CA 94544-1530 Phone: 510-
891-5600

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-891-5600

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-268-7837

123452 Associate Social
Worker 1184279721 English No Yes

Abundis,
Sergio

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

Other Adjunct 1316699135 English; Spanish No Yes

Acevedo,
Dominic

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1629355177 English Yes

Acker, Robin EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412

21136 Licensed Marriage
and Family Therapist

1760657217 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

Acle, Ashley
ACLE ASHLEY MFT: 2055
LOMBARD ST #471811 San
Francisco, CA 94147 Phone:
415-275-0470

111229 Licensed Marriage
and Family Therapist 1184186728 English Yes

Acosta, Mia

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
1800 H ST #MAIN UNION CITY,
CA 94587-3321 Phone: 510-
471-2520

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

136040 Associate Marriage
and Family Therapist 1841880242 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Acosta,
Karina

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

Other Adjunct 1396156485 English Yes

Acuna, Edith

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

Mental Health Rehab
Specialist 1831684075 English No Yes

Adame,
Amanda

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST

116535 Associate Marriage
and Family Therapist

1396478343 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

Adams,
Rachel

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

Other Adjunct 1689073512 English Yes

Adams,
Christina

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 341 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5603

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 520 OASIS
DR SANTA ROSA, CA 95407-
7717

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 565 PIEZZI
RD SANTA ROSA, CA 95401-
5536 Phone: 707-579-0785

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 1136 CLOVER
DR SANTA ROSA, CA 95401-
4512 Phone: 707-575-7754

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 600 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607

Mental Health Rehab
Specialist

1811129877 English; Filipino;
Sign

No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 620 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607
Phone: 707-527-5329

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 3164 CONDO
CT SANTA ROSA, CA 95403-
2557 Phone: 707-576-7218

Adams, Neal
QUEST PROGRAMS, INC:
5751 ADELINE ST OAKLAND,
CA 94608-2815 Phone: 510-
467-4250

G43003
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1659407823 English Yes

Adams, Bruce
FELTON INSTITUTE: 1005
ATLANTIC AV ALAMEDA, CA
94501-1148 Phone: 415-474-
7310

80838 Licensed Marriage
and Family Therapist 1043447345 English Yes

Adamson,
Katherine

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

Other Adjunct 1588445365 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

Adapa, Indira
ADAPA INDIRA D MD: 7171 N.
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-449-8000

A86927
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1588776918 English No Yes

Adato, Sivan A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203

7800 Licensed
Professional Clinical
Counselor

1093150583 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-601-0203

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

A BETTER WAY INC: 4727 SAN
PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 4314
PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
7270

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

Adelstein,
Shaina

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

119843 Licensed Clinical
Social Worker 1275200628 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Aden,
Marissa

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

95060946 Registered Nurse 1437535176 English; Spanish Yes

Aderele,
Adejumoke

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-

Other Adjunct 1922761162 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Adetoro,
Karida

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1003647199 English Yes

Adewale,
Omotoke

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

142875 Licensed Marriage
and Family Therapist 1245626860 English Yes

Adeyemi,
Theresa

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-

134180 Licensed Marriage
and Family Therapist

1891167276 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Adisa
Thomas,
Karimah

DIVERSITY IN HEALTH
TRAINING INSTITUTE: 310
8TH ST #303 OAKLAND, CA
94607-4253 Phone: 510-838-
1110

8719
Licensed
Professional Clinical
Counselor

1366805350 English Yes

Afary, Mona

CENTER FOR EMPOWERING
REFUGEES & IMMIGRANTS:
544 INTERNATIONAL BL #9
OAKLAND, CA 94606-2973
Phone: 510-745-1682

23809 Licensed Marriage
and Family Therapist 1780882209 English; Farsi No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Agenor,
Walmonde

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

Other Adjunct 1780059188 English Yes

Ager, Michelle

CITY OF FREMONT MHS: 3300
CAPITOL AV #B FREMONT, CA
94538-1514 Phone: 510-574-
2100

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500
FREMONT, CA 94537-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #A110
FREMONT, CA 94583-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS:
41800 BLACOW RD FREMONT,
CA 94538-3353 Phone: 510-
656-5711

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1164270351 Hindi Yes

Aguiar,
Hermelinda

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV

ACBHD Peer Partner 1013414333 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

Aguilar,
Amber

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

95008051 Nurse Practitioner 1942750393 English No Yes

Aguilar,
Monica

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1770276990 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 8711 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94605-4000
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 312 CLAY ST #150
OAKLAND, CA 94607-3510
Phone: 510-428-3407

Aguilar,
Enrique

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

Other Adjunct 1487492492 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Aguilar, Isabel
SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

95368450 Registered Nurse 1205669017 English Yes

Aguilera,
Kathleen

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

BONITA HOUSE, INC.: 1909
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94704-1023 Phone: 510-
923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

Professional Clinical
Counselor Clinical
Trainee

1053173948 English; Spanish Yes

Aguillon
Aviles, Erika

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON

Other Adjunct 1154092732 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

Aguirre,
Stacey

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

Other Adjunct 1073708244 English; Spanish No Yes

Aguirre, Eva EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

105583 Associate Social
Worker

1306012216 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

Aguite, Alfred
TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

125601 Licensed Marriage
and Family Therapist 1699348425 English No Yes

Ahmadi,
Naser

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

A132282
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1497019806 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Ahmed,
Rahma

AHMED RAHMA LCSW: 2288
Fulton Street #309 Berkeley, CA
94704 Phone: 510-213-1844

95751 Licensed Clinical
Social Worker 1588391700 Arabic; English;

Other Yes

Ahmed, Irfan
BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

169419
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1245752617 English No Yes

Ahmed, Amir

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

Other Adjunct 1851874325 English Yes

Ahmed,
Alisha

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1962289199 English; Hindi;

Punjabi Yes

Ahmed Ma,
Jessica

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1013584119 English Yes

Ahrens, Kitty
PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

86266 Licensed Clinical
Social Worker 1114498441 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Ahumada,
Wendy

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

Other Adjunct 1174040877 English Yes

Aiani, Keri
THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

48051 Licensed Marriage
and Family Therapist 1053472555 English No Yes

Aiello, Mary
THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1437934742 English Yes

Airborne-
William, Revi

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

AIRBORNE WILLIAMS REVI H

114680 Licensed Marriage
and Family Therapist

1801080379 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MFT: 445 Bellevue Ave., STE. 1
Oakland, CA 94610-4923
Phone: 510-394-2626

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

Ajaz, Huda

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

Other Adjunct 1326759341 English Yes

Ajiboye,
Abibat

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

95028619 Nurse Practitioner 1295209047 English No Yes

Akhavan
Gooran,
Marieh

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 638 WEBSTER
ST #400 OAKLAND, CA 94607-
4168 Phone: 510-451-0661

MULTI-LINGUAL COUNSELING

143140 Associate Marriage
and Family Therapist

1982347878 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CENTER INC: 303 W JOAQUIN
AV #100 SAN LEANDRO, CA
94577-3642 Phone: 510-352-
1760

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 39675 CEDAR
BL #220 NEWARK, CA 94560-
5491 Phone: 510-498-4388

Akiode,
Halimah

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-

Mental Health Rehab
Specialist

1427877653 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

Al-Asadi,
Ghada

AL-ASADI GHADA O MD: 1161
E Covina Blvd Covina, CA
91724-1523 Phone: 626-963-
4467

50587
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1598875239 English Yes

Al-Sharif,
Hope

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:

130125 Associate Marriage
and Family Therapist

1346842390 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1510 VIA SONYA SAN
LORENZO, CA 94580-2760
Phone: 510-317-5000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
879 GRANT AV SAN
LORENZO, CA 94580-1401
Phone: 510-352-3120

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
18250 BENGAL AV HAYWARD,



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94541-2202 Phone: 510-
317-5400

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
20450 ROYAL AV HAYWARD,
CA 94541-4712 Phone: 510-
317-4471

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1500 DAYTON AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1528
Phone: 510-317-3600

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
401 JONES AV OAKLAND, CA
94603-1123 Phone: 510-352-
9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
14790 CORVALLIS ST SAN
LORENZO, CA 94579-1174



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-317-4900

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
411 LARCHMONT ST
HAYWARD, CA 94544-1103
Phone: 510-293-8515

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
17115 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-1304
Phone: 510-317-4500

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
920 CAMPBELL ST OAKLAND,
CA 94607-1320 Phone: 510-
879-1470

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
991 14TH ST OAKLAND, CA
94607-3230 Phone: 510-879-
2093



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
Phone: 510-317-4000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
30565 TREEVIEW ST
HAYWARD, CA 94544-7458
Phone: 510-723-3925

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
28027 DICKENS AV
HAYWARD, CA 94544-5639
Phone: 510-723-3885

Albert, Meira
FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

121014 Associate Social
Worker 1295569911 English; Hebrew Yes

Albowyha,
Umron

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-

Other Adjunct 1518735448 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Alcala, David FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:

111576 Associate Social
Worker

1346855277 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON
WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

Alcaraz,
Jazmine

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1972331353 English Yes

Alcazar,
Dulce

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

Other Adjunct 1366168189 Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

Alcazar, Mia BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

744769 Licensed Vocational
Nurse

1275369605 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Alcorcha,
Felice

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Mental Health Rehab
Specialist 1851410971 English No Yes

Alcutt,
Anthony

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

Other Adjunct 1558461558 English Yes

Aldana, Krizia
LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

ACBHD Peer Partner 1376232785 English; Spanish Yes

Alder, Tyler PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-

Mental Health Rehab
Specialist

1639659642 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Alegria, Rocio THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

106620 Associate Social
Worker

1902257231 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

Alejandro,
Madelaine

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

Other Adjunct 1336663574 English; Filipino No Yes

Alejandro-
Wright,
Marguerite

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

PSY13117 Licensed
Psychologist (PhD) 1518166651 English No Yes

Alert, Malaika

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

95029265 Nurse Practitioner 1679242481 English Yes

Alexander,
William

THE UNITY CARE GROUP:
16759 LOS REYES AV SAN

93425 Licensed Marriage
and Family Therapist

1518267814 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LEANDRO, CA 94578-2425
Phone: 510-200-7161

Alexander,
Anita

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

96576 Associate Social
Worker 1548468697 English No Yes

Alexander,
Cavawntay

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

Other Adjunct 1053845719 English Yes

Alexman,
Susan

BONITA HOUSE, INC.: 1909
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94704-1023 Phone: 510-
923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

17358 Licensed Clinical
Social Worker 1053181628 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Algaradi,
Eyad

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:

145245 Associate Marriage
and Family Therapist

1598489239 Arabic; English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Ali, Rachana

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

Mental Health Rehab
Specialist 1538642798 English; Other No Yes

Ali, Hiba BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

16529 Associate
Professional Clinical
Counselor

1346891413 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Ali, Azar BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

112623 Associate Social
Worker

1942813498 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

Ali, Musaab

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

A 176137
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1437618725 English Yes

Allen, Coleen PSYNERGY PROGRAMS INC:
215 HUERTA AV GREENFIELD,
CA 93927-5762 Phone: 408-
465-4084

Other Adjunct 1518601418 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4616 ROOSEVELT AV
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

Allen, Tiara
BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON
WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

Social Worker
Clinical Trainee 1164261228 English Yes

Allen, Ladrina PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
215 HUERTA AV GREENFIELD,

691586 Licensed Vocational
Nurse

1841836137 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 93927-5762 Phone: 408-
465-4084

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4616 ROOSEVELT AV
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

Allen,
Lorraine

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

Other Adjunct 1972704633 English Yes

Allende,
Maria

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

Other Adjunct 1043936834 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Allinger,
Brittany

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

Mental Health Rehab
Specialist 1659825644 English; Spanish No Yes

Almondia,
Albert

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

73732 Licensed Clinical
Social Worker 1275744013 English; Spanish Yes

Alona, Emily VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 341 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5603

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 3164 CONDO
CT SANTA ROSA, CA 95403-
2557 Phone: 707-576-7218

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 520 OASIS
DR SANTA ROSA, CA 95407-
7717

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 620 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607
Phone: 707-527-5329

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 565 PIEZZI
RD SANTA ROSA, CA 95401-
5536 Phone: 707-579-0785

VICTOR COMMUNITY
SUPPORT SERVICES, INC:
302 CHERRY LN #201

69804 Licensed Clinical
Social Worker

1588970347 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MANTECA, CA 95337-4311
Phone: 209-647-6200

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 600 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 1136 CLOVER
DR SANTA ROSA, CA 95401-
4512 Phone: 707-575-7754

Alsalloom,
Candace

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204

289117 Licensed Vocational
Nurse

1972077584 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

Alsarayji,
Rawan

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 39675 CEDAR
BL #220 NEWARK, CA 94560-
5491 Phone: 510-498-4388

127502 Associate Marriage
and Family Therapist

1033693197 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 303 W JOAQUIN
AV #100 SAN LEANDRO, CA
94577-3642 Phone: 510-352-
1760

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 638 WEBSTER
ST #400 OAKLAND, CA 94607-
4168 Phone: 510-451-0661

Altamirano,
Dante

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

144301 Associate Marriage
and Family Therapist 1922871490 English Yes

Alvarado,
Cristal

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR

122532 Licensed Marriage
and Family Therapist

1942728308 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

Alvarado,
Victoria

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

Waivered
Psychologist (PsyD)

1023660412 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

Alvarado,
Alfredo

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

ACBHD Peer Partner 1104336429 English; Spanish Yes

Alvarenga
Cruz, Cristian

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

Mental Health Rehab
Specialist 1124610050 English; Spanish Yes

Alvares,
Eryne

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

Other Adjunct 1629559406 English Yes

Alvarez,
Diana

CHEN I-HUNG MD: 1809 S
Street, Ste. #101, #283
SACRAMENTO, CA 95811-6760
Phone: 901-210-4207

HUNTER SARAH MD: 607

94685 Licensed Clinical
Social Worker

1770191397 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Cabot Way Napa, CA 94559-
4731 Phone: 415-893-9393

BARTENSTEIN DEBRA LCSW:
264 West Broadmoor Blvd. San
Leandro, CA 94577-1645
Phone: 510-633-1563

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 3600
MAGPIE CT PLACERVILLE, CA
95667-9384

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
480 FOURTH ST OAKLAND,
CA 94607-3829 Phone: 510-
268-7330

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 520 OASIS
DR SANTA ROSA, CA 95407-
7717

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1025 E
28TH ST OAKLAND, CA 94610-
4018 Phone: 510-835-2777

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

FFS DEL VALLE CLINIC: 1797-
4Th Street Livermore, CA
94550-4347 Phone: 925-443-
2500

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

FAMILY SUPPORT SERVICES:
303 HEGENBERGER RD #400
OAKLAND, CA 94621-1419
Phone: 510-834-2443

SUDERMANN ANNEMARIE
MFT: 2718 Telegraph Ave., Ste.
#206 Berkeley, CA 94705-1143
Phone: 510-898-1003

KATZ JOSEPH D MD: 7171 N
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-449-6580

WOLFF LAURA E PHD: 6785
Pinehaven Rd. Oakland, CA
94611 Phone: 510-910-4574

ABODE SERVICES: 1065 A ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
4610 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94601-4618 Phone: 510-
434-5257

RYAN SHEILA MFT: 2315
Prince St. Berkeley, CA 94705-
1915 Phone: 510-869-4143

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

VYDRO ALEKSANDR MD: 7171
N Cedar Avenue Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-459-
6000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3246 Phone: 510-268-3770

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
1800 H ST #MAIN UNION CITY,
CA 94587-3321 Phone: 510-
471-2520

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

STANFORD HEALTH CARE:
1804 Embarcadero Rd., Ste.
100 Palo Alto, CA 94303-3318
Phone: 650-498-7516

AURORA BEHAVIORAL
HEALTHCARE SANTA ROSA
LLC: 1287 Fulton Road Santa
Rosa, CA 95401 Phone: 707-
800-7700

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1400 ADA
ST BERKELEY, CA 94702-1217
Phone: 510-727-9401

LOPEZ JOSE A PHD: 1109
Lafayette Avenue Alameda, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94501-4122 Phone: 510-530-
3764

SEID ERIKA L LMFT: 3330
Clayton Rd., Suite E Concord,
CA 94519 Phone: 415-675-4878

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

RICHMOND AREA MULTI-
SERVICES, INC.: 22712
FOOTHILL BL HAYWARD, CA
94541-4208 Phone: 415-800-
0699

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
Phone: 510-317-4000

SIERRA VISTA CHILD &
FAMILY SERVICES:

ARCE LUCIA MFCC: 21700
Redwood Road, Suite B Castro
Valley, CA 94546-6434 Phone:
510-582-2389



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAKERSFIELD BEHAVIORAL
HEALTHCARE HOSPITAL, LLC:
5201 White Lane Bakersfield,
CA 93309-6200 Phone: 661-
398-1800

THE UNITY CARE GROUP:
16759 LOS REYES AV SAN
LEANDRO, CA 94578-2425
Phone: 510-200-7161

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-268-7837

ROSENBERG JOHN MD: 2001
Dwight Way #4190
Berkeley(Inact), CA 94704-2608
Phone: 510-540-0619

GRABASKAS CARRIE E LPCC:
3801 Charter Park Court San
Jose, CA 95136 Phone: 434-
219-5005

DANIELYAN ARMAN MD: 2740
Grant St Concord, CA 94520-
2265 Phone: 925-674-4102

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY MENTAL



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HEALTH ASSOCIATION: 440
GRAND AV #360 OAKLAND,
CA 94610-5012 Phone: 510-
746-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 20545 STATE ROUTE 89
MARKLEEVILLE, CA 96120-
9527 Phone: 530-696-2302

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

FERRELL JED MD: 7700
FOLSOM BLVD
SACRAMENTO, CA 95826-
2608 Phone: 916-386-3000

AL-ASADI GHADA O MD: 1161
E Covina Blvd Covina, CA
91724-1523 Phone: 626-963-
4467

TUCKER BRYAN E MFT: 1544
'b' Street, #2 Hayward, CA
94541-3041 Phone: 510-538-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

8108

RAIMONDO MARCELLA PHD:
5796 Vicente St., #A Oakland,
CA 94609 Phone: 510-214-2865

AIRBORNE WILLIAMS REVI H
MFT: 445 Bellevue Ave., STE. 1
Oakland, CA 94610-4923
Phone: 510-394-2626

OAKLANDIDENCE OPCO LLC:

VERICARE OF CALIFORNIA
MED GRP: 4715 Viewridge
Ave., Ste. #230 San Diego, CA
92123-1680 Phone: 800-257-
8715

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

WEINBERG SARAH A LCSW:
3933 Canon Avenue Oakland,
CA 94602 Phone: 510-531-4689

TELECARE CORPORATION:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
879 GRANT AV SAN
LORENZO, CA 94580-1401
Phone: 510-352-3120

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

GREENE WILLIAM J MD: 1441
Florida Avenue Modesto, CA
95350-4404 Phone: 209-557-
6310

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

KOREAN COMMUNITY
CENTER OF THE EAST BAY:
101 CALLAN AV #400 SAN
LEANDRO, CA 94577-4523
Phone: 510-547-2662

SIDE BY SIDE: 22245 MAIN ST
#200 HAYWARD, CA 94541-
4028 Phone: 510-727-9401

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

CULTURAL AWARENESS, INC:

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 3748
13TH AV OAKLAND, CA 94610-
2820 Phone: 510-835-2777

VAZQUEZ AKILAH V MFT:
10901 Macarthur Blvd Ste 201
Oakland, CA 94605-5200
Phone: 510-877-0614

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ST. MARY'S CENTER: 925
Brockhurst Street Oakland, CA
94608-4222 Phone: 510-893-
4723

REID STACY A MFT: 3185
Phoenix Lane Alameda, CA
94502-6924 Phone: 341-465-
4420

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

MONTGOMERY ELIZABETH
MFCC: 445 Bellevue Ave., Suite
#104 Oakland, CA 94610
Phone: 510-595-4651

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #A110
FREMONT, CA 94583-1513
Phone: 510-574-2100

EAST OAKLAND COMMUNITY
PROJECT: 7515
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94619-2843
Phone: 510-532-3211

BUILDING OPPORTUNITIES
FOR SELF SUFFICIENCY: 258
W A ST HAYWARD, CA 94541-
4850 Phone: 510-732-5950



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

HUERTA AMELIA LCSW: Sees
Ab3632 Students Only Oakland,
CA 94601 Phone: 510-769-1865

RICKRODE CHRIS MFCC:
22248 Main Street Hayward, CA
94541-4005 Phone: 510-522-
3656

ROSE JUDY L LCSW: 4635
Camden Street Oakland, CA
94619-2639 Phone: 510-842-
8647

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
6171 BRADSHAW RD
SACRAMENTO, CA 95829-
9334 Phone: 916-362-8292

KATZ STACEY LPCC: 3120
Telegraph Ave., Suite 3
Berkeley, CA 94705 Phone: 628-
243-9884

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

MANJUNATH SUDHA MD:
Fremont Hospital Fremont, CA
94538-2005 Phone: 510-574-
4817

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
920 CAMPBELL ST OAKLAND,
CA 94607-1320 Phone: 510-
879-1470

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

HAGOS AMANDA R LCSW:
38950 BLACOW ROAD, STE
D2 FREMONT, CA 94536
Phone: 510-738-4404

FREIGHTMAN SHARIFA PHD:
3036 North Hills Blvd Apt 7208
North Little Rock, AR 72116
Phone: 408-508-3091



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

DAVIS STREET COMMUNITY
CENTER: 3081 Teagarden
Street San Leandro, CA 94577-
5720 Phone: 510-347-4620

BROWNSON JOHN MFCC: 631
Adams St. Albany, CA 94706-
1107 Phone: 510-428-9660

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 4351 BROADWAY
OAKLAND, CA 94611-4612

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 4321 TOMPKINS
AV OAKLAND, CA 94619-2820
Phone: 510-531-3895

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125D
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-383-5429

LONG KRISTIN M MFT: 1035
San Pablo Ave., Suite 8 Albany,
CA 94706-2277 Phone: 510-
423-2846

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LUCERO WENDY LMFT: 2340
Ward Street, #105 Berkeley, CA
94705-1146 Phone: 510-847-
7816

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

OUR SAFEHAVEN:

GARIBALDO RUBEN LCSW:
3798 Grand Ave. Suite 3
Oakland, CA 94610-1527
Phone: 510-730-2478

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 3031 E 18TH ST
OAKLAND, CA 94601-2457
Phone: 510-879-8382

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

TELECARE CORPORATION:
2050 Fairmont Dr STE B San



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Leandro, CA 94578-1001
Phone: 510-427-9716

MANGANAS ANTOUN C MD:
1501 Claus Road Modesto, CA
95355-9711 Phone: 209-557-
6310

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 3906 LOMA VISTA
AV OAKLAND, CA 94619-1426
Phone: 510-436-7657

SURULINATHAN SANMUKAN
MD: 1501 Claus Road Modesto,
CA 95357 Phone: 209-573-6105

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-654-4004

IRISH MICHELLE D LCSW:
7221 Florin Mall Dr., Suite A
Sacramento, CA 95823-2781
Phone: 916-422-4063

LESLIE KATHLEEN M LCSW:
6355 Telegraph Ave, Ste. #207
Oakland, CA 94609-1373
Phone: 510-428-2821

EDWARDS ALLIE PHD: 1970
Broadway, # 835 Oakland, CA
94612-2299 Phone: 510-409-
9238

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

MICHEL CHRISTOPHER MD:
2041 BANCROFT WY #307
BERKELEY, CA 94704-1443
Phone: 510-204-4635

FFS HIVELY OAKLAND: 111
Myrtle Street, Suite 102
Oakland, CA 94588 Phone: 510-
483-6715

HART NAIMA C MFT: 6355
Telegraph Ave., Ste. 308
Oakland, CA 94609-1375
Phone: 510-333-5754



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
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ời thụ hư
ởng
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ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

CHAFFIN JENNIFER A MD:
5325 Broder Blvd.
Dublin(Inactive), CA 94568-3309
Phone: 925-551-6740

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

PALMER OLGA N MFT: 1811
Santa Rita Road, # 106
Pleasanton, CA 94566 Phone:
510-427-0093

FONG LINDA LCSW: 2519
Milvia St. Unit B Berkeley
(Inactive), CA 94704-2605
Phone: 510-926-6812

LANE MICHELLE MFCC: 4289
Piedmont Ave., Suite #204
Oakland, CA 94611-4757
Phone: 510-620-7988

FILIPINO ADVOCATES FOR
JUSTICE: 3961 HORNER ST
UNION CITY, CA 94587-2515
Phone: 510-465-9876

SJBH, LL-FFS SAN JOSE



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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ời thụ hư
ởng

m
ới

BEHAVIORAL HEALTH
(767086: 1400 Expo Pkwy
SACRAMENTO, CA 95815-
4230 Phone: 916-437-6400,
ext.6526

THEIMER SVETLANA MFCC:
5625 College Ave., Suite #208
Oakland, CA 94618-1599
Phone: 510-845-0548

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 565 PIEZZI
RD SANTA ROSA, CA 95401-
5536 Phone: 707-579-0785

SHALLAT JENNIFER T LCSW:
846 Alma Place Oakland, CA
94610 Phone: 510-599-6988

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 1693 NADOWA ST SOUTH
LAKE TAHOE, CA 96150-9615

BAGBY NAOMI LCSW: 5707
Redwood Road, Suite 4
Oakland, CA 94619-2400
Phone: 510-836-3774

ROBINSON STACY L LCSW:
525 21St Street Oakland(Inact),
CA 94612-1605 Phone: 510-
504-0006



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 303 W JOAQUIN
AV #100 SAN LEANDRO, CA
94577-3642 Phone: 510-352-
1760

DOYLE VALERIE J MFT: 433
Callan Avenue, Suite 309 San
Leandro, CA 94577-4641
Phone: 510-380-6146

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

BLUM ABBY LCSW: 5349
College Ave. Oakland, CA
94618-1416 Phone: 510-206-
9319

TRUONG KIET MD: 7700
Folsom Blvd. Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-747-
7967

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
411 LARCHMONT ST
HAYWARD, CA 94544-1103
Phone: 510-293-8515

KEENE CORA A LMFT: 830
Olmstead St. San Francisco, CA
94134-1839 Phone: 415-742-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1106

KUSNIR ROSARIO M MFCC:
2315 Prince Street Berkeley, CA
94705 Phone: 510-524-6166

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

FAMILY SERVICES OF SAN
LEANDRO: 2208 San Leandro
Blvd. San Leandro, CA 94577-
5957 Phone: 510-483-6715

CENTRAL STAR BEHAVIORAL
HEALTH: 4411 East Kings
Canyon Rd., #3 Fresno, CA
93702 Phone: 408-284-9012

ABODE SERVICES: 3607 MAIN
ST #A FREMONT, CA 94538-
4390 Phone: 510-657-7409

COURDY RYAN R MD: 7700
Folsom Blvd Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-386-
3000



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
7818 BAR DU LN
SACRAMENTO, CA 95829-
9469 Phone: 916-362-8292

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

DSH DIVERSION PILOT
PROGRAM: 2000 Embarcadero
Cove Oakland, CA 94606-5334
Phone: 510-383-1667

PARKER CHARLOTTE MFCC:
465-34Th Street Oakland, CA
94609-2815 Phone: 510-658-
1105

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

KWANELE BABALWA I MFT:
3671 Grand Avenue Oakland,
CA 94610 Phone: 510-355-0351

MURTHY HARI PHD: 1726A
Hearst Ave. Berkeley, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94703-1330 Phone: 510-913-
4851

STILLS NADIRAH S MFT: 465
34Th St, Ste B Oakland, CA
94609-2815 Phone: 510-393-
8340

ATHWAL HARMOHINDER S
MD: 39001 Sundale Drive
Fremont, CA 94538-2005
Phone: 510-209-3915

HALL ARTHUR L PHD: 433
Callan Avenue San Leandro
(Inactiv, CA 94577-4643 Phone:
510-887-0833

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

MOTTAGHIAN PARIVASH
PSYD: 4139 Peters Way
Rocklin, CA 95765-6053 Phone:
916-960-7094

MIRKIN ILIA LCSW: 400 Anza
St., Apt. 404 San Francisco, CA
94118-4390 Phone: 510-439-
8302

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

SMITH ALISON C MFT: 805
Camelia St. Berkeley, CA
94710-1417 Phone: 510-870-
4174

RATTO ROSEMARIE PHD: 345
Estudillo Ave #207 San Leandro,
CA 94577-4727

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

CHILD THERAPY INSTITUTE
OF MARIN: 1480 Lincoln Ave.,
Suite 8 San Rafael, CA 94901-
2085 Phone: 415-456-7724

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1731
PRINCE ST BERKELEY, CA
94703-2464 Phone: 510-644-
6313

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94612-1215 Phone: 510-923-
1099

CITY OF FREMONT MHS: 3300
CAPITOL AV #B FREMONT, CA
94538-1514 Phone: 510-574-
2100

LONGAN RACHEL MFT: 2342
Shattuck Ave, Suite 238
Berkeley, CA 94704-1517
Phone: 415-462-4467

KOKA KIRAN MD: 2740 Grant
Street Concord, CA 94520-2265
Phone: 925-934-8153

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

FIGUERO TIFFANY NP: 1287
Fulton Rd Santa Rosa, CA
95401-4923 Phone: 707-206-
7268

FISCHER CRAIG MD: 2001
DWIGHT WY BERKELEY, CA
94704-2608 Phone: 510-204-
4635

WANNING ESTHER LMFT: 121
Peralta Avenue San Francisco,
CA 94110-4830 Phone: 415-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

717-9053

GREATER NEW BEGINNINGS
YOUTH SERVICES INC: 1625
FILBERT ST OAKLAND, CA
94607-2890 Phone: 510-663-
9092

BARBER LESLIE LMFT: 200 S.
13TH STREET SUITE 210
GROVER BEACH, CA 93433-
2263 Phone: 805-904-0393

MILLIE'S YOUTH SERVICES,
INC: 2512 HAVENSCOURT BL
OAKLAND, CA 94605-1935
Phone: 510-568-4601

FRIEDRICH MARTINA C MFT:
22248 Main St. Hayward, CA
94541-4005 Phone: 415-225-
6290

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 840
COLUSA AV BERKELEY, CA
94707-1858 Phone: 510-644-
6298

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
20450 ROYAL AV HAYWARD,
CA 94541-4712 Phone: 510-
317-4471



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

WILHITE MARGUERITE R
LCSW: 1339 Wellington Street
Oakland, CA 94602-1357
Phone: 510-539-5767

PATTON STATE HOSPITAL
ADULT: 3102 E. HIGHLAND AV
PATTON, CA 94606-7813

SHURN NAJUMA Z PHD: 1271
Washington Ave., #445 San
Leandro, CA 94577-3646
Phone: 510-610-9360

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

HOFFMAN HOLLY PSYD: 248
Athol Avenue Oakland, CA
94606-1322 Phone: 510-485-
9848

AHMED RAHMA LCSW: 2288
Fulton Street #309 Berkeley, CA
94704 Phone: 510-213-1844

JOHNSON JEVON J MD: 1503
Claus RD Modesto, CA 95355-
9711 Phone: 916-825-2247

LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL
SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

VALDEZ JUDEN C MD: 2776
Pacific Ave. Long Beach, CA
90806-2613 Phone: 310-265-
9800

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

BHC SIERRA VISTA HOSPITAL
INC.: 8001 Bruceville Road
Sacramento, CA 95823 Phone:
916-423-2000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 4610 FOOTHILL BL
OAKLAND, CA 94601-4618
Phone: 510-879-8382

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 2845 64TH AV
OAKLAND, CA 94606-2027
Phone: 510-879-8382

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 312 CLAY ST #150
OAKLAND, CA 94607-3510



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-428-3407

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

JOHNSON CLAUDIUS R
LCSW: 614 Grand Ave., Suite
203 Oakland, CA 94610-3554
Phone: 510-891-1335

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

GAMEZ CORINNA MD: 450
Stanyan St. San Francisco, CA
94117-1019 Phone: 415-750-
4919

NAOI TOMOE S PHD: 3775
Beacon Ave, #224 Fremont, CA
94538-1466 Phone: 510-364-
8105

CHILDREN'S HEALTH



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

COUNCIL:

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

GILBANE JUSTINE S MFT:
1442A Walnut St. #616
Berkeley, CA 94709-1405
Phone: 925-391-0236

LAMBERT KELLY M MFT: 1061
Eastshore Highway, #209
Albany, CA 94710-1006 Phone:
510-529-4464

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

THE UNITY CARE GROUP:
2198 CAYUGA AV SAN
FRANCISCO, CA 94112-4023

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1658

RAGUCCI ROBERT P MFT:
1350A Solano Ave., Suite 4
Albany, CA 94706-1842 Phone:
510-234-2319

CHHAYA TEJAS DO: 7171 N
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-437-1111

INSTITUTE OF HUMAN
BEHAVIOR, RESEARCH AND
EDUCATION: 1910 CENTRAL
AV ALAMEDA, CA 94501-2623
Phone: 510-769-7100

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
401 JONES AV OAKLAND, CA
94603-1123 Phone: 510-352-
9200

PHILIPS ALICE R MFT: 20200
Redwood Road, Suite #5 Castro
Valley, CA 94546-4354 Phone:
510-318-0433

PHILLIPS CAROLYN MFCC:
6601 Owens Drive Suite 100
Pleasanton, CA 94588-3356
Phone: 510-415-3292

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

LANG RITA A MFT: 5707
Redwood Road #4 Oakland, CA
94619-2400 Phone: 510-223-
0900

LESLIE CONNELL: 5845
College Ave., Ste. #8 Oakland,
CA 94618-1635 Phone: 510-
594-8224

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

OTIS JOHN L MD: 5555
Grossmont Center Dr. La Mesa,
CA 91942-3019 Phone: 619-
740-6000

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 10400 FRICOT CITY RD
SAN ANDREAS, CA 95249-
9642 Phone: 209-736-4500



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 10400 FRICOT CITY
ROAD UNIT J SAN ANDREAS,
CA 95249-9642 Phone: 775-
392-2659

HOWELL JOANNE L MFT: 1940
Channing Way Berkeley, CA
94704-1977 Phone: 510-848-
9325

NASSERIAN CYRUS MD: 1161
East Covina Blvd. Covina, CA
91724-1523 Phone: 626-963-
4467

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1510 VIA SONYA SAN



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LORENZO, CA 94580-2760
Phone: 510-317-5000

BRIGHTER BEGINNINGS: 2744
E 11TH ST #E01 OAKLAND, CA
94601-1429 Phone: 510-567-
8246

THE UNITY CARE GROUP:
1400 PARKMOOR ST #115
SAN JOSE, CA 95126-3797

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 8251 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4109

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

MEHDI JAANEALI MD: 1503
Claus RD Modesto, CA 95355-
9711 Phone: 606-939-2621

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16335 E 14TH ST SAN
LEANDRO, CA 94578-3109
Phone: 510-481-4500

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

BRANSBURG TAMARA LCSW:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2711 Alcatraz Ave., Suite #5
Berkeley, CA 94705 Phone: 510-
214-3518

CHIDI ACACIA H MFT: 431
30Th St. Suite 210E Oakland,
CA 94609-3307 Phone: 510-
988-9878

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

JAMMALAMADAKA,
KAMESWARI MFT: 1181 Santa
Rita Rd., Suite 106 Pleasanton,
CA 94566 Phone: 925-683-9925

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

ASIAN HEALTH SERVICES:
310 8TH ST #201 OAKLAND,
CA 94607-6527 Phone: 510-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

986-6830

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 915 54TH ST
OAKLAND, CA 94608-3142

WANG ALEX K PHD: 405 Kains
Ave, #102 Albany, CA 94706-
1259 Phone: 415-367-3439

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

QUEST PROGRAMS, INC:
5751 ADELINE ST OAKLAND,
CA 94608-2815 Phone: 510-
467-4250

BUILDING OPPORTUNITIES
FOR SELF SUFFICIENCY:
21761 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-3854
Phone: 510-537-1413

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

RIOS TRAVIS L MFT: 1918
Bonita Ave. Suite 200 Berkeley,
CA 94704-1014 Phone: 510-
854-0922



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ROZALSKI VINCENT PH D:
2211 Post Street Suite 300 San
Francisco, CA 94115-3464
Phone: 925-255-0231

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

ANDERSON CARRIE F MFT:
3798 Grand Avenue, Suite 2
Oakland, CA 94610-1527
Phone: 510-395-5218

COMMUNITY ASSOCIATION
FOR PRESCHOOL
EDUCATION: 3037
INDEPENDENCE DR #A
LIVERMORE, CA 94551-7672
Phone: 925-443-3434

BUILDING OPPORTUNITIES
FOR SELF SUFFICIENCY: 2116
BROADWAY OAKLAND, CA
94612-2310 Phone: 510-621-
8886

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

BHC HERITAGE OAKS
HOSPITAL INC: 4250 Auburn
Blvd Sacramento, CA 95841
Phone: 916-489-3336

CATHOLIC CHARITIES OF THE
EAST BAY: 433 Jefferson Street
Oakland, CA 94607 Phone: 510-
768-3151

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
24077 STATE HIGHWAY 49
NEVADA CITY, CA 95959-8519
Phone: 530-265-9057

TAYLEUR DEBRA MFCC: 1345
B Street Hayward, CA 94541-
2917 Phone: 510-869-4665

SHARP MEMORIAL HOSPITAL:
7850 Vista Hill Ave San Diego,
CA 92123-2717 Phone: 858-
836-8434

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

VICTOR COMMUNITY
SUPPORT SERVICES, INC:
302 CHERRY LN #201



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MANTECA, CA 95337-4311
Phone: 209-647-6200

GUTTERMAN ROBERT B MD:
301 Greene Street Mill Valley,
CA 94941 Phone: 415-346-0578

THE WEST OAKLAND HEALTH
COUNCIL MHS: 960 10TH ST
OAKLAND, CA 94607-3106
Phone: 510-879-1820

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

AFGHAN COALITION: 39180
LIBERTY ST #100 FREMONT,
CA 94538-1522 Phone: 510-
745-1680

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 39675 CEDAR
BL #220 NEWARK, CA 94560-
5491 Phone: 510-498-4388

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

STULTZ SANDRA L MFT: 614
Grand Ave., #203 Oakland, CA
94610-3554 Phone: 510-395-
4814

ALLEN TERESA M LMFT: 286
Santa Clara Ave. Oakland, CA
94610-2624 Phone: 510-788-
6110

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 341 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5603

SIMS MARY J PHD: 1727
Martin Luther King Jr. Wy
Oakland, CA 94612-1309
Phone: 510-290-7185

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

WOLFE MARTHA MFCC: 3911
Harrison Street Oakland, CA
94611-4635 Phone: 510-601-
1984

SAVIN HELEN R LCSW: 11740
Dublin Blvd. Ste 206 Dublin, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94568-2825 Phone: 925-895-
6528

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1500 DAYTON AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1528
Phone: 510-317-3600

ELITE FAMILY SYSTEMS: 2528
Leslie Ln Ceres, CA 95307-2326
Phone: 209-531-2088

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

NATIVE AMERICAN HEALTH
CENTER, INC.: 3124
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2902
Phone: 510-434-5421

ROSS DIANE C MFT: 1811
Santa Rita Rd, #106
Pleasanton, CA 94566-4741
Phone: 510-693-9440

AURORA LAS ENCINAS
HOSPITAL: 2900 E. Del Mar
Blvd Pasadena, CA 91107-4375
Phone: 626-795-9901

A BETTER WAY INC: 4314



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
7270

QADIR ABDUL MD: 7700
Folsom Blvd Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-616-
5771

PETERSEN KARLA M MD: St.
Mary's Hospital San Francisco,
CA 94117-1019 Phone: 415-
750-5649

DEL AMO HOSPITAL, INC.:
23700 Camino Del Sol Torrance,
CA 90505-5017 Phone: 310-
530-1151

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 830 REGAL
RD BERKELEY, CA 94708-1308
Phone: 510-644-8410

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

CONNOR CHARLES MD: 2001
Dwight Way Berkeley, CA
94704-2608 Phone: 510-204-
4635

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

925-778-4749

BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON
WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 620 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607
Phone: 707-527-5329

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

CHEYETTE CATHERINE
LCSW: 1676 Solano Avenue
Albany, CA 94707-2118 Phone:
510-526-5711

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

GESSESSE HIRUY H MD: 609
Deep Valley Dr., #200 Rolling
Hills Estate, CA 90274-3614
Phone: 310-265-4409

SANTAFERRARO KJIRSTEN
LPCC: 445 Bellevue Avenue,
Suite 101 Oakland, CA 94610-
4923 Phone: 510-519-6317

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 2726 GARDEN ST
OAKLAND, CA 94619-1314
Phone: 510-437-9477

VISTA DEL MAR CHILD AND
FAMILY SERVICES:

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 925-417-
8733

HIAWATHA HARRIS MD INC:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

KOSS YELENA MD: 100 S San
Mateo Drive San Mateo, CA
94401-3805 Phone: 650-347-
1182

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST HAYWARD,
CA 94544-1530 Phone: 510-
891-5600

NAPA STATE HOSP FRNSIC
CLIENTS: 2100 NAPA VALLEJO
HIGHWAY IMOLA, CA 94558-
6234

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-481-4141

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1640
22ND AV OAKLAND, CA 94606-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

4710 Phone: 510-835-2777

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

TRI-VALLEY HAVEN FOR
WOMEN: 3663 Pacific Ave.
Livermore, CA 94550-7062
Phone: 925-449-5845

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

LIQUETE MARIA T MD: 1503
Claus RD Modesto, CA 95355-
9711 Phone: 209-557-6310

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3212
Uranus Drive Ceres, CA 95307-
3010 Phone: 209-531-2088

ROMERO IRMA Y LCSW: 1305
Franklin Street, #404 Oakland,
CA 94612-3223 Phone: 510-
451-3600

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
17115 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-1304
Phone: 510-317-4500



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 638 WEBSTER
ST #400 OAKLAND, CA 94607-
4168 Phone: 510-451-0661

HOUSING SUPPORT
PROGRAM (HSP): 1404
FRANKLIN ST #200 OAKLAND,
CA 94612-3208

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

SMIRNOFF ALEX MD: 2740
Grant St. Concord, CA 94520-
2265 Phone: 800-680-6555

KUNG JENNY L MFT: 1345 B
Street Hayward(Inactive), CA
94541-2917 Phone: 510-859-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

8496

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 510-483-
6715

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

FELTON INSTITUTE: 3075
ADELINE ST #105A
BERKELEY, CA 94703-2576
Phone: 510-343-7277

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3607
Blaker RD Ceres, CA 95307-
9503 Phone: 209-531-2088

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
28027 DICKENS AV
HAYWARD, CA 94544-5639
Phone: 510-723-3885



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 8711 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94605-4000
Phone: 510-450-7605

SIERRA VISTA CHILD &
FAMILY SERVICES:

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

T & T'S HOUSE OF
CHAMPIONS, INC: 2115 HIGH
ST OAKLAND, CA 94601-4335
Phone: 209-475-8792

MOHAGHEGH SARA MFT: 303
W Joaquin Ave., Suite 100A San
Leandro, CA 94577-3642
Phone: 510-688-2353

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 4900 BUCKS
BAR RD PLACERVILLE, CA
95667-7885

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
30565 TREEVIEW ST
HAYWARD, CA 94544-7458
Phone: 510-723-3925

MALIK FAWAD MD: 1501
Trousdale Drive Burlingame, CA
94010-4506 Phone: 650-696-
5660

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

TING MARK B MD: 7171 N
Cedar Avenue Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-437-
1111

PENN NEIL M MFT: 1472 Cal
Young Rd Eugene, OR 97401-
2029 Phone: 650-888-6118



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 145 CARSON VIEW
WOODFORDS, CA 96120-9636
Phone: 530-694-1035

PSYNERGY PROGRAMS INC:
215 HUERTA AV GREENFIELD,
CA 93927-5762 Phone: 408-
465-4084

ROBLES CHRISTOPHER A
MD: 7171 N Cedar Ave. Fresno,
CA 93720-3311 Phone: 559-
437-1111

ALTA BATES MEDICAL
CENTER: 2001 Dwight Way
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4430

FAMILY PATHS INC: 22320
FOOTHILL BL #400 HAYWARD,
CA 94541-2719 Phone: 510-
582-0148

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

DVALERY RENE F MFT: 1596
Wright Street Santa Rosa, CA
95404-2928 Phone: 415-420-
5572



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 670
PLACERVILLE DR #2
PLACERVILLE, CA 95667-4200
Phone: 530-644-2412

FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

A BETTER WAY INC: 4727 SAN
PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

INTERNATIONAL RESCUE
COMMITTEE INC: 440 GRAND
AV #500 OAKLAND, CA 94610-
5012 Phone: 510-452-8222

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 1136 CLOVER
DR SANTA ROSA, CA 95401-
4512 Phone: 707-575-7754

FREMONT PSYCHIATRY MED
GROUP: 722 Mowry Ave.
Fremont(Inactive), CA 94536-
4115 Phone: 510-494-9313



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ACLE ASHLEY MFT: 2055
LOMBARD ST #471811 San
Francisco, CA 94147 Phone:
415-275-0470

ZHALKOVSKY BORIS MD: 809
Laurel St, #6912 San Carlos, CA
94070-7781 Phone: 510-690-
1155

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1141
HARBOR BAY PARKWAY #105
ALAMEDA, CA 94502-6596
Phone: 510-835-2777

AFARY MONA MFCC: 554
Grand Ave Oakland, CA 94610-
3515 Phone: 510-684-7386

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
18250 BENGAL AV HAYWARD,
CA 94541-2202 Phone: 510-
317-5400

THE UNITY CARE GROUP:
1224 COLOMA WAY #190



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ROSEVILLE, CA 95661-4601

ROWLAND SHAWN E LCSW:
725 Washington Ave. Suite 200
Oakland, CA 94607-3810
Phone: 510-328-3682

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

WANG SAMBIN DO: 1161 E
Covina Blvd Covina, CA 91724-
1523 Phone: 626-963-4467

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2500 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1005
Phone: 510-667-3000

JONES MARGARET PHD: 333
Estudillo Avenue, Ste 201 San
Leandro, CA 94577-4717
Phone: 510-485-1253

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LEUNG ALEX C PHD: 1838 El
Camino Real, Suite 230
Burlingame, CA 94010 Phone:
650-692-6648

MAHABIR SATWINDER K MFT:
6400 Village Parkway, Ste 107
Dublin, CA 94568 Phone: 510-
719-8346

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EDGEWOOD CENTER FOR
CHILDREN & FAMILIES:
Phone: 415-682-3211

FFS CONNOR ROBERT B MD:
1287 FULTON ROAD SANTA
ROSA, CA 95401 Phone: 707-
800-7700

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

CASA DE AMPARO INC:

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-755-8499

GERSTEIN JEFFREY M MD:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

7700 Folsom Blvd Sacramento,
CA 95826-2608 Phone: 916-
487-6858

CHAVES LOUREIRO DO
CARMO ELISA: 400 ANZA ST.
APT 404 SAN FRANCISCO, CA
94118-4390 Phone: 510-815-
9481

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 600 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

LOS GATOS THERAPY
CENTER: 2542 S. Bascom Ave,
Suite 110 Campbell, CA 95008-
5541 Phone: 800-913-2615

FELTON INSTITUTE: 1500
FRANKLIN ST SAN
FRANCISCO, CA 94109-4523

STAR VIEW BEHAVIORAL
HEALTH, INC: 4025 W 226TH
ST TORRANCE, CA 90505-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2340 Phone: 310-373-4556

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
991 14TH ST OAKLAND, CA
94607-3230 Phone: 510-879-
2093

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500
FREMONT, CA 94537-1513
Phone: 510-574-2100

LYU KEZIAH PSYD: 2731
Junction Avenue #642007 San
Jose, CA 95134-1932 Phone:
408-539-1229

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

STEINBACH KENNETH A MD:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

7171 N Cedar Ave. Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-459-
2971

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

CHILDREN'S HEALTH
COUNCIL: Phone: 650-326-
5530

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1222
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94702-1766 Phone: 510-
559-3009

SPRECHER NINA P MFT: 2315
Prince Street #3 Berkeley, CA
94705-1915 Phone: 510-587-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3207

JEWISH FAMILY AND
COMMUNITY SERVICES EAST
BAY: 2484 SHATTUCK AV #210
BERKELEY, CA 94612-2413
Phone: 510-434-7585

KALOYANOVA ELENA K MFT:
1330 Lincoln Ave. Suite 106B
San Rafael, CA 94901-2141
Phone: 510-388-2130

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

KUMMER ANDREA A DO: 1287
Fulton Rd Santa Rosa, CA
95401-4923 Phone: 707-800-
7715

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

VILLARREAL-KONE ERIC



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LMFT: 509 4th Street Davis, CA
95616 Phone: 415-729-5616

AURORA VISTA DEL MAR,
LLC: 801 Seneca Street
Ventura, CA 93001-1411 Phone:
805-652-0305

TAYLOR JEFFREY J LCSW:
5332 College Avenue, #205
Oakland(Inact), CA 94618-2811
Phone: 510-545-9769

CENTER FOR EMPOWERING
REFUGEES & IMMIGRANTS:
544 INTERNATIONAL BL #9
OAKLAND, CA 94606-2973
Phone: 510-745-1682

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
15750 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1012
Phone: 510-667-3950

GAYLE MICHELLE E MFT:
20200 Redwood Rd. Suite 5
Castro Valley, CA 94546-4353
Phone: 510-909-7821

ROOTS COMMUNITY HEALTH
CENTER: 9925
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94603-2558
Phone: 510-777-1177

PACIFIC CENTER FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HUMAN GROWTH: 2130
Center Street Suite 200
Berkeley, CA 94704 Phone: 510-
548-8283

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

SATBIR SINGH MD: 2740 Grant
St. Concord, CA 94520-2265
Phone: 925-674-4139

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

STAR VIEW BEHAVIORAL
HEALTH, INC: 4025 W 226TH
ST TORRANCE, CA 90505-
2340 Phone: 510-635-9715

RESNICK
NEUROPSYCHIATRIC
HOSPITAL AT UCLA: 150 UCLA
Medical Plaza LOS ANGELES,
CA 90095-0001

ABRAHAM DEEPA PHD: 7080
Donlon Way, Ste. # 104 Dublin
(Inactive), CA 94568-2788
Phone: 925-803-1133

EDELMUTH EVELYN R MD:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1441 Florida Avenue Modesto,
CA 95350-4404 Phone: 209-
579-5628

HARRISON JENNIFER M PHD:
1408 Chapin Ave., Suite 3
Burlingame, CA 94010-4080
Phone: 650-539-8993

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

SATELLITE AFFORDABLE
HOUSING ASSOCIATES: 3240
SACRAMENTO ST BERKELEY,
CA 94702-2740 Phone: 510-
338-3697

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
14790 CORVALLIS ST SAN
LORENZO, CA 94579-1174
Phone: 510-317-4900

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

ALAMEDA COUNTY MENTAL
HEALTH ASSOCIATION: 954
60TH ST #10 OAKLAND, CA
94608-2369 Phone: 510-835-
5010

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

DEL PILAR OLIVA E MD: 1503
Claus Road Modesto, CA
95355-9711 Phone: 559-801-
3848

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 3748 13TH AV
OAKLAND, CA 94610-2820

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

BISSELL JENNIFER LCSW:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

465 - 34Th Street, Suite B
Oakland, CA 94609-2815
Phone: 510-593-4701

CURTIS DEBBIE MFT: 1062
Murrieta Blvd. Livermore
(Inactive), CA 94550-4111
Phone: 925-332-6851

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

YASEMSKY ILENE LCSW: 2232
Carleton Street Berkeley, CA
94704-3225 Phone: 510-297-
4068

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

SINGH SUNPREET MD: 39039
Paseo Padre Pkwy #204
Fremont, CA 94538-1618
Phone: 510-796-2579

CITY OF FREMONT MHS:
41800 BLACOW RD FREMONT,
CA 94538-3353 Phone: 510-
656-5711

FELTON INSTITUTE: 1005



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Atlantic Ave Alameda, CA
94501-1148 Phone: 510-841-
4776

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
384 14TH ST OAKLAND, CA
94612-3211 Phone: 510-891-
8950

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

CONLEY-JUNG CONNIE PHD:
Address Error Do Not Use
Alameda, CA 94502-6591
Phone: 510-769-1078

ELLISON BEVERLY R LCSW:
584 Castro Street #2094 SAN
FRANCISCO, CA 94114-2512
Phone: 415-969-6886

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 5343



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SPREADING OAK LN EL
DORADO, CA 95623-4532

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16378 E 14TH ST #101 SAN
LEANDRO, CA 94578-5121
Phone: 510-667-3270

RAHMANY KHALIL R PHD:
39675 Cedar Blvd., Ste. # 240A
Newark, CA 94560-8540 Phone:
925-858-5421

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

CRUZ CESAR MD: 1161 E
Covina Blvd Covina, CA 91724-
1523 Phone: 626-963-4467

COLLEGE HOSPITAL, INC.:
10802 College Place Cerritos,
CA 90703-1505 Phone: 562-
924-9581

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4616 ROOSEVELT AV
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ERAMI ANA LCSW: 2940
Summit St. Ste 2D Oakland, CA
94609-3416 Phone: 510-542-
0119

RAHIMI MONILA DO: 7700
Folsom Blvd Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-887-
1247

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TRADITIONS PSYCHOLOGY
GROUP INC: Phone: 707-258-
8757

BLANCO ROBERT MD: 7700
Folsom Blvd. Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-386-
3008

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
9200 SWEET ACACIA WY
SACRAMENTO, CA 95829-1130
Phone: 916-362-8292

ZARRABI LADAN MFT: 555
Pierce St. #222 Albany, CA
94706-1011 Phone: 714-512-
2535

SMITH JACQUELINE A MFT: 81



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Jackson Street
Hayward(Inactive), CA 94544-
1905 Phone: 510-258-8869

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

PILKINTON KELLI MFT: 1057
Macarthur Blvd Suite 208 San
Leandro, CA 94577-3014 ,
Phone: 510-877-0944

GREENE JULIA LCSW: 3788
Lakeshore Ave. Oakland, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
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94610-1741 Phone: 510-839-
6541

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

CASTILLO MANOLITO V MD:
1060 W. Sierra Ave, Suite 105
Fresno, CA 93711-2063 Phone:
559-437-1111

PARTNERSHIPS FOR
TRAUMA RECOVERY: 2526
MARTIN LUTHER KING JR. WY
BERKELEY, CA 94704-2607
Phone: 510-969-2581

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

LOMA LINDA UNIVERSITY
BEHAVIORAL MEDICINE
CENTER: 1710 Barton Road
Redlands, CA 92373 Phone:
866-884-2334



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
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năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
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ADAPA INDIRA D MD: 7171 N.
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-449-8000

FREMONT HOSPITAL INC:
39001 SUNDALE DR
FREMONT, CA 94538-2005
Phone: 510-796-1100

DOUGHTY FRANCES M MFT:
3099 Telegraph Avenue
Berkeley, CA 94705-2035
Phone: 510-990-1484

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

THE WEST OAKLAND HEALTH
COUNCIL MHS: 700 ADELINE
ST OAKLAND, CA 94607-2608
Phone: 510-465-1800

SUBACUTE TREATMENT FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
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ời thụ hư
ởng
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ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

FELTON INSTITUTE: 1005
ATLANTIC AV ALAMEDA, CA
94501-1148 Phone: 415-474-
7310

WIKKELING DAKARI LCSW:
519 Estudillo Ave., Suite J San
Leandro, CA 94577-4600
Phone: 510-483-3386

LIANG BRANDON M MD: 7171
N Cedar Avenue Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-449-
6580

SUNOL HILLS LLC: 1658 Glen
Oak Court Lafayette, CA 94549-
2256 Phone: 925-295-1276

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2201 ENCINAL AV ALAMEDA,
CA 94501-4412 Phone: 510-
337-7022

FAMILY CTR FOR SEX ABUSE



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

GRP: 1904 Franklin St., Suite #
703 Oakland, CA 94612 Phone:
510-832-2574

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

ESLAMPANAH NOBARI OZRA
DO: 7700 Folsom Blvd
Sacramento, CA 95826-2608
Phone: 310-890-6216

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

WATT AMY T PHD: 3996
Mission Street San Francisco,
CA 94112-1050 Phone: 415-
498-0753

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

COLES JEREMY PHD: 3873
Howe Street Oakland, CA
94611-5343 Phone: 510-339-
6733

BEYER YVONNE MFCC: 166
Santa Clara Ave., Ste. 205
Oakland, CA 94610-1323
Phone: 510-601-0132

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

RITZER DORA A MFT: 3616
Macdonald Ave. Suite B
Richmond, CA 94805-2101
Phone: 510-779-2499

MARTIN SUSAN C MFT: 2130 -
50Th Ave Oakland, CA 94601-
5435 Phone: 510-220-9321

QUEST PROGRAMS, INC: 11
W EMBARCADERO #136
OAKLAND, CA 94607-4500
Phone: 510-467-4250

ATASCADERO STATE
HOSPITAL ADLT: DRAWER A
ATASCADERO, CA 93422-7001

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 1480 159TH AV
SAN LEANDRO, CA 94578-
2052 Phone: 510-567-8129

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

JOHN MUIR BEHAVIORAL
HEALTH CT: 2740 Grant Street
Concord, CA 94520 Phone: 925-
680-6500

ELITE FAMILY SYSTEMS: 1708
Banyan CT. Ceres, CA 95307-
1907 Phone: 209-531-2088



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

DIVERSITY IN HEALTH
TRAINING INSTITUTE: 310
8TH ST #303 OAKLAND, CA
94607-4253 Phone: 510-838-
1110

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 3164 CONDO
CT SANTA ROSA, CA 95403-
2557 Phone: 707-576-7218

CHIN CHERYL J MFT: 5890
Stoneridge Drive, #109-3
Pleasanton, CA 94588-5818
Phone: 408-674-2694

BONITA HOUSE, INC.: 1909
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94704-1023 Phone: 510-
923-1099

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

SUBSTITUTE PAYEE: 777
DAVIS ST #350 SAN
LEANDRO, CA 94577-6923

PEPITONE STEPHANIE A
LCSW: 2344 81St Avenue
Oakland, CA 94605-3406
Phone: 510-383-9233

CHILDREN'S HOSPITAL AND



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-450-7605

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-891-5600

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099

SAKHAI ROYA MFCC: 300
Frank H. Ogawa Plaza, #175
Oakland, CA 94612-2038
Phone: 510-451-0661

CRISIS SUPPORT SERVICES
OF ALAMEDA COUNTY: 6117
MARTIN LUTHER KINGJR WY
OAKLAND, CA 94609-1240
Phone: 510-420-2460

BAY AREA COMMUNITY
HEALTH: 39500 LIBERTY ST
Fremont, CA 94538 Phone: 510-
770-8040

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Alvarez, Luis

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

112334 Associate Social
Worker 1811470164 English; Spanish No Yes

Alvarez,
Ashley

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

116386 Mental Health Rehab
Specialist 1538392212 English No Yes

Alvarez,
Angelina

CITY OF FREMONT MHS:
41800 BLACOW RD FREMONT,
CA 94538-3353 Phone: 510-
656-5711

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #A110
FREMONT, CA 94583-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500
FREMONT, CA 94537-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS: 3300
CAPITOL AV #B FREMONT, CA
94538-1514 Phone: 510-574-
2100

Social Worker
Clinical Trainee 1639807886 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Alvarez,
Desiree

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-

Other Adjunct 1043341878 English; Filipino No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2363

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

Alvarez, Emily
HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

Other Adjunct 1689298770 English Yes

Alvarez,
Jeanette

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:

150159 Associate Marriage
and Family Therapist

1033895925 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94541-3017 Phone: 510-300-
3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

Alvarez, Armil

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

Other Adjunct 1306241880 English No Yes

Alvaro, Lowie
Jay

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY

120842 Associate Social
Worker

1912514761 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

Alyousfi,
Sarah

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

Other Adjunct 1356818173 English No Yes

Amanian,
Karoleene

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF

Other Adjunct 1699549444 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

Amaya, Kathy

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

704077 Licensed Vocational
Nurse 1073197836 English Yes

Ambriz-
Gonzalez,
Ana

A BETTER WAY INC: 4314
PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
7270

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 4727 SAN

96177 Associate Social
Worker

1750865549 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

Amedio,
Ginger

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

Other Adjunct 1871102749 English No Yes

Ames, Aunyia A BETTER WAY INC: 4727 SAN
PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

Other Adjunct 1750993101 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 4314
PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
7270

Ancker,
Elizabeth

CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

118043 Licensed Marriage
and Family Therapist 1982070249 English Yes

Andersen,
Gayle

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3607
Blaker RD Ceres, CA 95307-
9503 Phone: 209-531-2088

42766 Licensed Marriage
and Family Therapist 1972230522 English Yes

Anderson,
Ashley

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-

17467 Associate
Professional Clinical
Counselor

1992355531 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

Anderson,
Tyrone

ROOTS COMMUNITY HEALTH
CENTER: 9925
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94603-2558
Phone: 510-777-1177

Other Adjunct 1558921510 English Yes

Anderson,
Jeannine

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1578250072 English Yes

Anderson,
Dante

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

Other Adjunct 1699494278 English No Yes

Anderson,
Marcel

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST

Mental Health Rehab
Specialist

1548395742 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Anderson,
Zoe

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

127379 Licensed Marriage
and Family Therapist 1568077204 English Yes

Anderson,
Brad

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON

74174 Licensed Clinical
Social Worker

1245411693 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Anderson,
Makesha

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:

Other Adjunct 1407025984 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

Anderson,
Perrie

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

ROOTS COMMUNITY HEALTH
CENTER: 9925
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94603-2558
Phone: 510-777-1177

Other Adjunct 1427579499 English No Yes

Anderson,
Marla

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 1480 159TH AV
SAN LEANDRO, CA 94578-
2052 Phone: 510-567-8129

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 4321 TOMPKINS
AV OAKLAND, CA 94619-2820

ACSW93961 Associate Social
Worker

1245746239 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-531-3895

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 2726 GARDEN ST
OAKLAND, CA 94619-1314
Phone: 510-437-9477

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 3906 LOMA VISTA
AV OAKLAND, CA 94619-1426
Phone: 510-436-7657

Anderson,
Christopher

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

121111 Licensed Clinical
Social Worker 1174957070 English No No

Anderson,
Je'vari

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

Other Adjunct 1417670944 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Anderson
Wilson, Kristi

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR

436 Licensed
Professional Clinical
Counselor

1649697822 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

Andres,
Fredrick

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV

719771 Registered Nurse 1780194241 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

Andujar, Ilana

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

Other Adjunct 1063043412 English No Yes

Angkratok,
Crystal

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100

Other Adjunct 1699542845 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

Angstreich,
Emily

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1508641598 English Yes

Anicama,
Catherine

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S

32441 Licensed
Psychologist (PhD)

1982128203 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

Anokye, Shari
LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL
SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292

Other Adjunct 1689403990 English Yes

Anthony,
Dominick

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1952037251 English Yes

Antolin-
Wilczek,
Elana

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee

1760146815 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

Antunez,
Fernando

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

Mental Health Rehab
Specialist 1285309948 English; Spanish Yes

Anvari,
Sabina

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 39675 CEDAR
BL #220 NEWARK, CA 94560-
5491 Phone: 510-498-4388

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 303 W JOAQUIN
AV #100 SAN LEANDRO, CA
94577-3642 Phone: 510-352-
1760

127756 Associate Marriage
and Family Therapist

1518505270 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 638 WEBSTER
ST #400 OAKLAND, CA 94607-
4168 Phone: 510-451-0661

LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL
SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292

Aplin, Julia TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009

Other Adjunct 1992978548 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

Aponte Rosa,
Patricia

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

Psychologist (PhD)
Clinical Trainee 1093496127 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Aquino, Ma
PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

291024 Licensed Vocational
Nurse 1043684095 English; Filipino Yes

Aragon,
Sandra

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 3164 CONDO
CT SANTA ROSA, CA 95403-
2557 Phone: 707-576-7218

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 620 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607
Phone: 707-527-5329

125491 Associate Marriage
and Family Therapist 1003498320 English No Yes

Aramandla,
Indulatha

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

A 105809
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1295831014 English Yes

Aranda-
Castillo,
Mariana

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF

Other Adjunct 1922455138 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

Arango, Rocio

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

Mental Health Rehab
Specialist 1467138982 English Yes

Araujo,
Zasharah

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

129470 Licensed Marriage
and Family Therapist 1053760702 English; Spanish No Yes

Araujo,
Alexandria

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 38719
Stivers Street Fremont, CA
94536-5337 Phone: 510-400-
5252

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA

94028372 Waivered
Psychologist (PsyD)

1790480622 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Arbit, Hadas
THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

Other Adjunct 1578261707 English Yes

Arellano
Castro,
Veronica

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1184119133 English No Yes

Arens, Erika BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001

106402 Associate Social
Worker

1427588300 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-352-9890

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

Arevalo,
Jacqueline

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

Other Adjunct 1568236842 English; Spanish Yes

Arevalo,
Myrna

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 3748
13TH AV OAKLAND, CA 94610-
2820 Phone: 510-835-2777

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1025 E
28TH ST OAKLAND, CA 94610-
4018 Phone: 510-835-2777

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1141
HARBOR BAY PARKWAY #105
ALAMEDA, CA 94502-6596
Phone: 510-835-2777

89467 Licensed Marriage
and Family Therapist 1023324951 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Arguello,
Joelle

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

120772 Licensed Marriage
and Family Therapist 1225623390 English Yes

Arias, Natalie

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

132732 Associate Marriage
and Family Therapist 1063981694 English; Spanish No Yes

Arifin, Amelia

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

Other Adjunct 1104353523 English Yes

Ariza, Nathan
THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1881479954 English Yes

Armas, Shalia BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633

Other Adjunct 1316778988 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

Armendariz,
Alejandro

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-

119754 Associate Social
Worker

1770363285 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Arnett,
Melissa

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

127309 Associate Marriage
and Family Therapist 1215325386 English Yes

Arnold, Eric
BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

A117757
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1255659355 English No Yes

Arnold,
Sheree

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

ACBHD Peer Partner 1235517475 English No Yes

Arnold,
Tiffany

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
384 14TH ST OAKLAND, CA
94612-3211 Phone: 510-891-
8950

A167584
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1457713869 English Yes

Arreaga,
Claudia

FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

Mental Health Rehab
Specialist 1760008015 English No Yes

Arredondo
Longoria,
Karla

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

111808 Associate Social
Worker

1235539107 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Arredondo
Lopez,
Elizabeth

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

Mental Health Rehab
Specialist 1710652474 English Yes

Arreola-
Garcia,
Leticia

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN

125879 Licensed Marriage
and Family Therapist

1508268541 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

Arrivillaga,
Adrian

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

133926 Associate Marriage
and Family Therapist

1871231068 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

PARTNERSHIPS FOR
TRAUMA RECOVERY: 2526
MARTIN LUTHER KING JR. WY
BERKELEY, CA 94704-2607
Phone: 510-969-2581



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Arroyo
Gonzalez,
Evelyn

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

125064 Associate Social
Worker 1649906470 English; Spanish Yes

Arshonsky,
Emily

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PhD)
Clinical Trainee 1295216703 English No Yes

Artiga
Gomez, Karla

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST

Other Adjunct 1922633320 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

Asay-Bemis,
Laura

PSYNERGY PROGRAMS INC:
215 HUERTA AV GREENFIELD,
CA 93927-5762 Phone: 408-
465-4084

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4616 ROOSEVELT AV
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

MPSS-
TIPJDG

Certified Medi-Cal
Peer Support
Specialist

1023853801 English Yes

Ascencio,
Yolanda

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

Other Adjunct 1659953255 English Yes

Asels, Caitlin
BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

89080 Mental Health Rehab
Specialist 1851899348 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Ash, Breyana BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST

Other Adjunct 1174367452 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

Ashbrook,
Sarah

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
15750 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1012
Phone: 510-667-3950

46261 Licensed Marriage
and Family Therapist 1114040557 English Yes

Ashby, Sarina BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

Mental Health Rehab
Specialist

1902445851 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

Ashley-Roth,
Emma

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

120622 Mental Health Rehab
Specialist 1356967137 English; Spanish Yes

Askew,
Victory

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

Mental Health Rehab
Specialist 1639525041 English Yes

Assary, Sara ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee

1841970159 English; Farsi Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

Assef, Walid

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

Other Adjunct 1265620645 English; Other Yes

Assemi,
Francesca

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

95375005 Registered Nurse 1558103358 English; French Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Athwal,
Harmohinder

ATHWAL HARMOHINDER S
MD: 39001 Sundale Drive
Fremont, CA 94538-2005
Phone: 510-209-3915

A81841
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1740298256 English No Yes

Attiyeh, Amy
FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

39504 Licensed Marriage
and Family Therapist 1629192117 English Yes

Au, Melodee EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601

Mental Health Rehab
Specialist

1952925208 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

Austin, Leia
FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

45921 Licensed Marriage
and Family Therapist 1396895736 English Yes

Austin,
Je'ta'ime

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

92679 Licensed Marriage
and Family Therapist 1275881187 English No Yes

Austria, Ma
Angela

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV

Other Adjunct 1669196333 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

Avalon,
Angelina

INSTITUTE OF HUMAN
BEHAVIOR, RESEARCH AND
EDUCATION: 1910 CENTRAL
AV ALAMEDA, CA 94501-2623
Phone: 510-769-7100

123404 Associate Marriage
and Family Therapist 1629328711 English No Yes

Avery, Janice

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
15750 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1012
Phone: 510-667-3950

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

LMFT13776 Licensed Marriage
and Family Therapist 1639232986 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Avery, Anna
FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

148287 Associate Marriage
and Family Therapist 1861069635 English Yes

Avila, Adrian

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

Other Adjunct 1336806447 English No Yes

Avila, Rachel
BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1366745663 English No Yes

Avila,
Guadalupe

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,

96894 Associate Social
Worker

1962564393 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

Avila, Myriam SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211

Other Adjunct 1366082489 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

Aviles,
Angelina

FELTON INSTITUTE: 1005
ATLANTIC AV ALAMEDA, CA
94501-1148 Phone: 415-474-
7310

Other Adjunct 1073234399 English No Yes

Aviles, Ana THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST

102514 Associate Social
Worker

1275860504 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

Avina,
Kimberly

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

113007 Associate Social
Worker 1518671478 English; Spanish No Yes

Avirett,
Amelia

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Other Adjunct 1891121836 English; Spanish Yes

Avshalomov,
Nicole

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

92781 Licensed Clinical
Social Worker

1922555663 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

Avula, Siva

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

A167041
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1043696727 English; Russian;
Hindi Yes

Awad, Iman

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1891573283 Arabic; English Yes

Awwad,
Malak

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1811743859 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

Ayala,
Angelica

BRIGHTER BEGINNINGS: 2744
E 11TH ST #E01 OAKLAND, CA
94601-1429 Phone: 510-567-
8246

122556 Associate Marriage
and Family Therapist 1891348835 English; Spanish No Yes

Ayala,
Angelica

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL

Other Adjunct 1427829860 Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

Ayesha,
Aaruba

PARTNERSHIPS FOR
TRAUMA RECOVERY: 2526
MARTIN LUTHER KING JR. WY
BERKELEY, CA 94704-2607
Phone: 510-969-2581

14816
Associate
Professional Clinical
Counselor

1992433833 Other Yes

Ayubzai,
Zarlasht

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901

Waivered
Psychologist (PsyD)

1205565074 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

Azadbadi,
Negar

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Other Adjunct 1730666728 English No Yes

Azam,
Farooque

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA

95014104 Psychiatric Mental
Health Nurse
Practitioner

1689203093 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 1909
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94704-1023 Phone: 510-
923-1099

Aziz, Ayesha WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259

139498 Associate Marriage
and Family Therapist

1245752351 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

Azizi, Azita

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

111500 Licensed Clinical
Social Worker 1720487895 English No Yes

Azmitia, Emily CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT

Marriage and Family
Therapist Clinical

1245072255 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND: 8711 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94605-4000
Phone: 510-450-7605

Trainee

Baas, Karen

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 312 CLAY ST #150
OAKLAND, CA 94607-3510
Phone: 510-428-3407

Mental Health Rehab
Specialist 1841517612 English No Yes

Baatin, Taliah

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

Other Adjunct 1760035729 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Babich,
Violetta

JEWISH FAMILY AND
COMMUNITY SERVICES EAST
BAY: 2484 SHATTUCK AV #210
BERKELEY, CA 94612-2413
Phone: 510-434-7585

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1222
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94702-1766 Phone: 510-

111442 Licensed Marriage
and Family Therapist

1841539632 Russian; Other Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

559-3009

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 830 REGAL
RD BERKELEY, CA 94708-1308
Phone: 510-644-8410

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 840
COLUSA AV BERKELEY, CA
94707-1858 Phone: 510-644-
6298

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1400 ADA
ST BERKELEY, CA 94702-1217
Phone: 510-727-9401

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1731
PRINCE ST BERKELEY, CA
94703-2464 Phone: 510-644-
6313

Babyak,
Spenser

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST

147739 Associate Marriage
and Family Therapist

1841018405 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

Badgett, John THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-

Other Adjunct 1043807654 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

Baez, Ixayan BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-

104300 Mental Health Rehab
Specialist

1851683197 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

Bagby, Naomi
BAGBY NAOMI LCSW: 5707
Redwood Road, Suite 4
Oakland, CA 94619-2400
Phone: 510-836-3774

14606 Licensed Clinical
Social Worker 1770782781 English No Yes

Baglietto,
Lauren

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500
FREMONT, CA 94537-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS: 3300
CAPITOL AV #B FREMONT, CA

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1104673722 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94538-1514 Phone: 510-574-
2100

CITY OF FREMONT MHS:
41800 BLACOW RD FREMONT,
CA 94538-3353 Phone: 510-
656-5711

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #A110
FREMONT, CA 94583-1513
Phone: 510-574-2100

Bahramnia,
Ladan

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 39675 CEDAR
BL #220 NEWARK, CA 94560-
5491 Phone: 510-498-4388

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 303 W JOAQUIN
AV #100 SAN LEANDRO, CA
94577-3642 Phone: 510-352-
1760

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 638 WEBSTER
ST #400 OAKLAND, CA 94607-
4168 Phone: 510-451-0661

AFGHAN COALITION: 39180
LIBERTY ST #100 FREMONT,
CA 94538-1522 Phone: 510-
745-1680

12891
Associate
Professional Clinical
Counselor

1760519839 English; Farsi No Yes

Bailey, Annie CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500

36953 Licensed Marriage
and Family Therapist

1124180856 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FREMONT, CA 94537-1513
Phone: 510-574-2100

Bailey,
Madeline

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2201 ENCINAL AV ALAMEDA,
CA 94501-4412 Phone: 510-
337-7022

111243 Associate Social
Worker 1225763212 English; Other No Yes

Bailey,
Jessica

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

Other Adjunct 1184040669 English No Yes

Bailey, Emma FAMILY PATHS INC: 22320
FOOTHILL BL #400 HAYWARD,
CA 94541-2719 Phone: 510-
582-0148

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327

111174 Licensed Clinical
Social Worker

1659775609 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-893-9230

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
Phone: 510-317-4000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

Bailey,
Jessica

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1710660279 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

A BETTER WAY INC: 4727 SAN
PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

A BETTER WAY INC: 4314
PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
7270

Bailey, Zoe
HOUSING SUPPORT
PROGRAM (HSP): 1404
FRANKLIN ST #200 OAKLAND,
CA 94612-3208

81659 Licensed Clinical
Social Worker 1265661607 English Yes

Bailor,
Loraine

LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL

26919 Licensed Clinical
Social Worker

1407492598 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292

Bajwa,
Kamaljot

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

95015081 Nurse Practitioner 1659981330 English; Other Yes

Bajwa,
Gagandeep

ELITE FAMILY SYSTEMS: 1708
Banyan CT. Ceres, CA 95307-
1907 Phone: 209-531-2088

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3212
Uranus Drive Ceres, CA 95307-
3010 Phone: 209-531-2088

ELITE FAMILY SYSTEMS: 2528
Leslie Ln Ceres, CA 95307-2326
Phone: 209-531-2088

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3607
Blaker RD Ceres, CA 95307-
9503 Phone: 209-531-2088

A90262
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1750348025 English; Punjabi Yes

Baker, Ronald BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST

116959 Licensed Clinical
Social Worker

1134821432 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

Baker,
Vanessa

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

45601 Licensed Marriage
and Family Therapist 1932359221 English Yes

Baker,
Marquan

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:

146161 Associate Marriage
and Family Therapist

1437930914 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

Baker, Amaris FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309

97108 Associate Social
Worker

1184231367 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

Bakhsh,
Jeanette

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

94028235 Waivered
Psychologist (PsyD) 1609380864 Arabic; English;

German Yes

Bakilana,
Martina

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A

120899 Licensed Marriage
and Family Therapist

1033305610 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

Bakowsky,
Diana

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 510-483-
6715

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 925-417-
8733

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1780321588 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

Bakowsky,
Morgan

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1114619509 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

Balbi,
Miranda

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

111807 Licensed Marriage
and Family Therapist 1891249926 English Yes

Balderas,
Yadira

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3607
Blaker RD Ceres, CA 95307-
9503 Phone: 209-531-2088

Other Adjunct 1669109047 English No Yes

Baldwin,
Emily

BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

A92910
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1942408638 English No Yes

Balestrery,
Ryan

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY

124557 Licensed Marriage
and Family Therapist

1619498110 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

Balleza, Mark

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1487016168 English No No

Ballor,
Cassandra

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA

Associate Social
Worker

1316534936 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Balyozian,
David

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

157351
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1487180642 English Yes

Balzer, Nicole
BRIGHTER BEGINNINGS: 2744
E 11TH ST #E01 OAKLAND, CA
94601-1429 Phone: 510-567-
8246

118080 Associate Social
Worker 1114706942 English; Spanish Yes

Banda,
Bridget

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088

Mental Health Rehab
Specialist

1508906280 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 800-878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

Banda, Nina PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee

1952979874 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2579 Phone: 510-848-1112

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

Banda
Gutierrez,
Rosa

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST HAYWARD,
CA 94544-1530 Phone: 510-
891-5600

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-268-7837

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-891-5600

Social Worker
Clinical Trainee 1952131690 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bandi
Amirabad,
Ladan

ABODE SERVICES: 3607 MAIN
ST #A FREMONT, CA 94538-
4390 Phone: 510-657-7409

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1912672700 English; Farsi No Yes

Banegas,
Wendy

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1588441646 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

Banka,
Sridevi

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536

95013560 Nurse Practitioner 1477199420 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 925-520-0005

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

Banks, Nicole

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

Mental Health Rehab
Specialist 1275317893 English Yes

Banks,
Cornelia

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST

Mental Health Rehab
Specialist

1245731181 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

Banks,
Mariana

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-

104425 Associate Social
Worker

1427721174 English; Spanish;
Other

No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

Bantimba,
Julia

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

OT 13267
Licensed
Occupational
Therapist

1902146756 English Yes

Banuelos,
Stephanie

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Social Worker
Clinical Trainee 1285462754 English Yes

Bao, Sile

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Other Adjunct 1023741345 English Yes

BAQUERO
DEVIS,
TATIANA

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320

Social Worker
Clinical Trainee

1922842400 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-535-4000

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
4610 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94601-4618 Phone: 510-
434-5257

Barahona,
Freddie

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

98509 Licensed Marriage
and Family Therapist 1942625017 English; Spanish Yes

Barajas,
Taylor

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
30565 TREEVIEW ST
HAYWARD, CA 94544-7458
Phone: 510-723-3925

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
18250 BENGAL AV HAYWARD,

138776 Associate Marriage
and Family Therapist

1134809007 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94541-2202 Phone: 510-
317-5400

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
17115 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-1304
Phone: 510-317-4500

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
20450 ROYAL AV HAYWARD,
CA 94541-4712 Phone: 510-
317-4471

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
401 JONES AV OAKLAND, CA
94603-1123 Phone: 510-352-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
14790 CORVALLIS ST SAN
LORENZO, CA 94579-1174
Phone: 510-317-4900

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1510 VIA SONYA SAN
LORENZO, CA 94580-2760
Phone: 510-317-5000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
Phone: 510-317-4000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
920 CAMPBELL ST OAKLAND,
CA 94607-1320 Phone: 510-
879-1470



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
411 LARCHMONT ST
HAYWARD, CA 94544-1103
Phone: 510-293-8515

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
28027 DICKENS AV
HAYWARD, CA 94544-5639
Phone: 510-723-3885

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
991 14TH ST OAKLAND, CA
94607-3230 Phone: 510-879-
2093

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
879 GRANT AV SAN
LORENZO, CA 94580-1401
Phone: 510-352-3120

SUBACUTE TREATMENT FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1500 DAYTON AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1528
Phone: 510-317-3600

STAR VIEW BEHAVIORAL
HEALTH, INC: 4025 W 226TH
ST TORRANCE, CA 90505-
2340 Phone: 310-373-4556

STAR VIEW BEHAVIORAL
HEALTH, INC: 4025 W 226TH
ST TORRANCE, CA 90505-
2340 Phone: 510-635-9715

Barajas, Karla

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

Psychologist (PhD)
Clinical Trainee 1699285924 English; Spanish Yes

Barajas,
Carolina

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

Other Adjunct 1396525549 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
17115 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-1304
Phone: 510-317-4500

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
28027 DICKENS AV
HAYWARD, CA 94544-5639
Phone: 510-723-3885

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
18250 BENGAL AV HAYWARD,
CA 94541-2202 Phone: 510-
317-5400

SUBACUTE TREATMENT FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
879 GRANT AV SAN
LORENZO, CA 94580-1401
Phone: 510-352-3120

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
991 14TH ST OAKLAND, CA
94607-3230 Phone: 510-879-
2093

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1500 DAYTON AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1528
Phone: 510-317-3600

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
14790 CORVALLIS ST SAN
LORENZO, CA 94579-1174
Phone: 510-317-4900

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

REHABILITATION SERVICES, I:
30565 TREEVIEW ST
HAYWARD, CA 94544-7458
Phone: 510-723-3925

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
411 LARCHMONT ST
HAYWARD, CA 94544-1103
Phone: 510-293-8515

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
920 CAMPBELL ST OAKLAND,
CA 94607-1320 Phone: 510-
879-1470

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
Phone: 510-317-4000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1510 VIA SONYA SAN
LORENZO, CA 94580-2760
Phone: 510-317-5000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
401 JONES AV OAKLAND, CA
94603-1123 Phone: 510-352-
9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
20450 ROYAL AV HAYWARD,
CA 94541-4712 Phone: 510-
317-4471

Barajas
Sanchez,
Paulina

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1255114765 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

Barattino,
Guadalupe

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

ACBHD Peer Partner 1578962064 English; Spanish Yes

Barba,
Adriana

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

99784 Associate Social
Worker 1629787486 English; Spanish No Yes

Barbaran,
Alexander

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

Other Adjunct 1063191476 English Yes

Barber, Leslie

BARBER LESLIE LMFT: 200 S.
13TH STREET SUITE 210
GROVER BEACH, CA 93433-
2263 Phone: 805-904-0393

ARCE LUCIA MFCC: 21700
Redwood Road, Suite B Castro
Valley, CA 94546-6434 Phone:
510-582-2389

85529 Licensed Marriage
and Family Therapist 1003200502 English Yes

Barboza,
Rosaisela

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027

Other Adjunct 1326764341 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

Barcy, Natalia BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON
WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205

Other Adjunct 1629715776 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

Bardsley,
William

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1225861495 English; Spanish Yes

Barker,
Marcia

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633

Other Adjunct 1437734670 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Barnes,
Raeesha

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

122077 Mental Health Rehab
Specialist 1457941445 English Yes

Barnes,
Demitra

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

133431 Licensed Marriage
and Family Therapist 1265881205 English Yes

Barnett,
Jonathan

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

IMF58369 Other Adjunct 1912156555 English Yes

Barnett,
Rosalind

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

Other Adjunct 1710756929 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

Barnett,
Brooke

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

25820 Licensed
Psychologist (PhD)

1174786388 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

Barney,
Hydeia

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

Other Adjunct 1689226052 English Yes

Barrber,
Ebonique

ROOTS COMMUNITY HEALTH
CENTER: 9925
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94603-2558
Phone: 510-777-1177

Other Adjunct 1114635067 English Yes

Barrett, Carol

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

138302 Associate Marriage
and Family Therapist 1104499011 English No Yes

Barrion,
Jerianne

LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL
SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292

95287188 Registered Nurse 1952187536 Tagalog Yes

Bartenstein,
Debra

BARTENSTEIN DEBRA LCSW:
264 West Broadmoor Blvd. San
Leandro, CA 94577-1645
Phone: 510-633-1563

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST

14628 Licensed Clinical
Social Worker

1326073297 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

Bartlett,
Chelsey

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2201 ENCINAL AV ALAMEDA,
CA 94501-4412 Phone: 510-
337-7022

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

Other Adjunct 1144747395 English No Yes

Barton,
Kathryn

CHILD THERAPY INSTITUTE
OF MARIN: 1480 Lincoln Ave.,
Suite 8 San Rafael, CA 94901-
2085 Phone: 415-456-7724

140718 Associate Marriage
and Family Therapist 1518698224 English; Spanish Yes

Bartra Cortez,
Maria Elena

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500
FREMONT, CA 94537-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS: 3300
CAPITOL AV #B FREMONT, CA
94538-1514 Phone: 510-574-
2100

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #A110
FREMONT, CA 94583-1513
Phone: 510-574-2100

CITY OF FREMONT MHS:
41800 BLACOW RD FREMONT,
CA 94538-3353 Phone: 510-
656-5711

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1730871401 Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Baruch, Talia TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

95017817 Nurse Practitioner 1942817846 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

Barzani,
Valeh

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

10102
Licensed
Professional Clinical
Counselor

1487010278 English; Other No Yes

Barzell-
Weber, Leora

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-268-7837

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST HAYWARD,
CA 94544-1530 Phone: 510-
891-5600

20656 Licensed Clinical
Social Worker

1326118399 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-891-5600

Basanjav,
Purevsuren

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

127191 Other Adjunct 1538778469 English No Yes

Bass, John ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

89909 Licensed Marriage
and Family Therapist

1205043320 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

Bass, Jessica

SIDE BY SIDE: 22245 MAIN ST
#200 HAYWARD, CA 94541-
4028 Phone: 510-727-9401

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16378 E 14TH ST #101 SAN
LEANDRO, CA 94578-5121
Phone: 510-667-3270

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16335 E 14TH ST SAN
LEANDRO, CA 94578-3109
Phone: 510-481-4500

69524 Licensed Clinical
Social Worker 1164570560 English No Yes

Basualdo,
Ashley

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST

117964 Licensed Clinical
Social Worker

1003345364 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

Bates,
Hayden

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 312 CLAY ST #150
OAKLAND, CA 94607-3510
Phone: 510-428-3407

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 8711 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94605-4000
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT

Other Adjunct 1407429988 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

Bateson, Erik BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY

135692 Licensed Marriage
and Family Therapist

1073032371 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Batiza,
Amaya

LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL
SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1619717253 English Yes

Battar, Malliga

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2500 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1005
Phone: 510-667-3000

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

117133 Licensed Marriage
and Family Therapist 1255499562 Hindi Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Baum, Shona
TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

20092 Licensed Clinical
Social Worker 1851339501 English No Yes

Bautista,
Francisco

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

132281 Associate Marriage
and Family Therapist 1518359249 English; Spanish No Yes

Bautista,
Jonathan

FILIPINO ADVOCATES FOR
JUSTICE: 3961 HORNER ST
UNION CITY, CA 94587-2515
Phone: 510-465-9876

95892 Licensed Marriage
and Family Therapist 1962702266 English Yes

Baxter,
Laquisha

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

735183 Licensed Vocational
Nurse

1740001684 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

Bayley,
Shania

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee

1487484531 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

Beal, Jeffrey

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

92582 Licensed Clinical
Social Worker 1962634840 English No Yes

Bean-Smith,
Meghan

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

Other Adjunct 1326362922 English Yes

Beard, John
ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16378 E 14TH ST #101 SAN
LEANDRO, CA 94578-5121
Phone: 510-667-3270

20765 Licensed Marriage
and Family Therapist 1942545454 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bearden,
Jacqueline

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

ACBHD Peer Partner 1588365407 English Yes

Beasley,
Michelle

T & T'S HOUSE OF
CHAMPIONS, INC: 2115 HIGH
ST OAKLAND, CA 94601-4335
Phone: 209-475-8792

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

13290
Associate
Professional Clinical
Counselor

1215474796 English Yes

Beaty, Craig

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

20A9905
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1194787507 English No Yes

Beaty, Janet FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY

Other Adjunct 1609087477 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

Beaudoin,
Gabriel

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

A185583
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1639756075 English Yes

Beaumont,
Iris

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505

111133 Associate Social
Worker

1578318275 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Beaumont,
Katherine

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST

Other Adjunct 1023895414 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

Beavers-
Silva, Priscilla

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

802299 Registered Nurse 1073924957 English Yes

Becerra
Padilla,
Soledad

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1063044808 English; Spanish No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Beck,
Courtney

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR

120173 Associate Marriage
and Family Therapist

1619587896 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

Beckham,
Kimberly

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

THE ALLIANCE FOR

40626 Licensed Marriage
and Family Therapist

1932301322 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

Beckman,
Kristine

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122

C052840518 Registered SUD
Counselor

1306271903 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-270-1190

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

Becwar,
Allison

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

Licensed Clinical
Social Worker 1093865222 English Yes

Behrens, Alix BHC HERITAGE OAKS
HOSPITAL INC: 4250 Auburn
Blvd Sacramento, CA 95841
Phone: 916-489-3336

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 1136 CLOVER
DR SANTA ROSA, CA 95401-
4512 Phone: 707-575-7754

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 600 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 3164 CONDO
CT SANTA ROSA, CA 95403-
2557 Phone: 707-576-7218

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 520 OASIS
DR SANTA ROSA, CA 95407-
7717

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 620 IRWIN LN

Mental Health Rehab
Specialist

1598439010 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SANTA ROSA, CA 95401-5607
Phone: 707-527-5329

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 565 PIEZZI
RD SANTA ROSA, CA 95401-
5536 Phone: 707-579-0785

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 341 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5603

Behrman,
Chloe

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 670
PLACERVILLE DR #2
PLACERVILLE, CA 95667-4200
Phone: 530-644-2412

Other Adjunct 1073015707 English Yes

Beil, Andrea ALAMEDA COUNTY - ACBH:
1800 H ST #MAIN UNION CITY,
CA 94587-3321 Phone: 510-
471-2520

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125D
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-383-5429

QUEST PROGRAMS, INC:
5751 ADELINE ST OAKLAND,
CA 94608-2815 Phone: 510-
467-4250

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

41059 Licensed Marriage
and Family Therapist

1992906796 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

Bejarin,
Gerald
Michael

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
28027 DICKENS AV
HAYWARD, CA 94544-5639
Phone: 510-723-3885

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1500 DAYTON AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1528
Phone: 510-317-3600

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT

8907 Associate
Professional Clinical
Counselor

1205436334 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

REHABILITATION SERVICES, I:
991 14TH ST OAKLAND, CA
94607-3230 Phone: 510-879-
2093

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
920 CAMPBELL ST OAKLAND,
CA 94607-1320 Phone: 510-
879-1470

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
17115 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-1304
Phone: 510-317-4500

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

14790 CORVALLIS ST SAN
LORENZO, CA 94579-1174
Phone: 510-317-4900

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
30565 TREEVIEW ST
HAYWARD, CA 94544-7458
Phone: 510-723-3925

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
411 LARCHMONT ST
HAYWARD, CA 94544-1103
Phone: 510-293-8515

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
18250 BENGAL AV HAYWARD,



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94541-2202 Phone: 510-
317-5400

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
20450 ROYAL AV HAYWARD,
CA 94541-4712 Phone: 510-
317-4471

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1510 VIA SONYA SAN
LORENZO, CA 94580-2760
Phone: 510-317-5000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
Phone: 510-317-4000

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
401 JONES AV OAKLAND, CA
94603-1123 Phone: 510-352-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

9200

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
879 GRANT AV SAN
LORENZO, CA 94580-1401
Phone: 510-352-3120

Bekele, Alula
BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

Other Adjunct 1760510705 English Yes

Beleche,
Norma

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

Other Adjunct 1568018497 English; Spanish No Yes

Belkin, Calla
THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

21822 Licensed
Psychologist (PsyD) 1720243579 English Yes

Bell, Tamicha BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST

Mental Health Rehab
Specialist

1104457878 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

Bell, Ashley

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

Other Adjunct 1699232496 English Yes

Bell, Vesta BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

102705 Associate Social
Worker

1073188231 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-613-0330

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

FAMILY PATHS INC: 22320
FOOTHILL BL #400 HAYWARD,
CA 94541-2719 Phone: 510-
582-0148

Bell, Joseph
FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

Mental Health Rehab
Specialist 1669041539 English No Yes

Bell Gaines,
Jill

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

110874 Associate Social
Worker

1609540665 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

Bellas, Valerie

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

25034 Licensed
Psychologist (PhD) 1578617692 English No Yes

Belmondo,
Christopher

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

126933 Licensed Marriage
and Family Therapist 1992117394 English No Yes

Benard,
Robert

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

95000121 Nurse Practitioner 1184027724 English No Yes

Benavides,
Hilda

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

IMF 68662 Other Adjunct 1790959104 English; Spanish Yes

Benedict-
Montgomery,
Margaret

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S

28824 Licensed
Psychologist (PhD)

1972883577 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

Benedito,
Jerome

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

Other Adjunct 1366097537 English Yes

Benitez,
Monica

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1376227611 English Yes

Benitez-
Herget,
Joselle

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

139679 Licensed Marriage
and Family Therapist 1407191901 English; Tagalog Yes

Benjamin,
Deardra

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

Other Adjunct 1730886441 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

Benjamin-
Bullock,
Amara

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

93729 Licensed Marriage
and Family Therapist 1972819118 English No No

Benkhelouf,
Amina

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-

102412 Associate Social
Worker

1730955006 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

8457

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

Bensidi-
Slimane,
Yasmine

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Mental Health Rehab
Specialist 1699440461 English Yes

Benson,
Lindsey

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

Professional Clinical
Counselor Clinical
Trainee

1659961159 English Yes

Benton,
Kimberly

BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

A166427
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1275030066 English No Yes

Benway,
Jessica

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV

102052 Licensed Marriage
and Family Therapist

1902239726 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

FELTON INSTITUTE: 1005
ATLANTIC AV ALAMEDA, CA
94501-1148 Phone: 415-474-
7310

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

FELTON INSTITUTE: 1500



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRANKLIN ST SAN
FRANCISCO, CA 94109-4523

FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

FELTON INSTITUTE: 3075
ADELINE ST #105A
BERKELEY, CA 94703-2576
Phone: 510-343-7277

FELTON INSTITUTE: 1005
Atlantic Ave Alameda, CA
94501-1148 Phone: 510-841-
4776

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

Berber-
Pulido,
Sandra

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831

Other Adjunct 1386265072 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

SUBSTITUTE PAYEE: 777
DAVIS ST #350 SAN
LEANDRO, CA 94577-6923

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

Berger, Zaina

KOREAN COMMUNITY
CENTER OF THE EAST BAY:
101 CALLAN AV #400 SAN
LEANDRO, CA 94577-4523
Phone: 510-547-2662

Other Adjunct 1386326759 English Yes

Berger,
Christopher

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY

A113239 Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1063679017 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Bergmann,
Sharon

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

Mental Health Rehab
Specialist 1598280794 English No Yes

Bergson,
Melissa

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

Other Adjunct 1710536370 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

Berkowitz,
Claire

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

120825 Associate Social
Worker 1205688272 English Yes

Berlin, Lori

CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

271759 Registered Nurse 1164830931 English Yes

Berlin, Amy

PARTNERSHIPS FOR
TRAUMA RECOVERY: 2526
MARTIN LUTHER KING JR. WY
BERKELEY, CA 94704-2607
Phone: 510-969-2581

A80082
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1730131939 English Yes

Bermudez
Paredones,
Daisy

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION

Other Adjunct 1194429993 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

Bernardo,
Loraine

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

LINCOLN: 3750 BROWN AV

129047 Associate Marriage
and Family Therapist

1043971971 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

Bernath,
Michael

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

INSTITUTE OF HUMAN
BEHAVIOR, RESEARCH AND
EDUCATION: 1910 CENTRAL
AV ALAMEDA, CA 94501-2623
Phone: 510-769-7100

34465 Licensed Marriage
and Family Therapist 1982738654 English No Yes

Berndt, Lisa CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST

LCS14637 Licensed Clinical
Social Worker

1184823965 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Berner,
Catherine

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

Other Adjunct 1295384048 English No Yes

Bernhardson-
Massolo, Clio

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

100721 Licensed Clinical
Social Worker

1386158624 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

Bernhisel,
Penelope

CHEN I-HUNG MD: 1809 S
Street, Ste. #101, #283
SACRAMENTO, CA 95811-6760
Phone: 901-210-4207

BHC HERITAGE OAKS
HOSPITAL INC: 4250 Auburn
Blvd Sacramento, CA 95841
Phone: 916-489-3336

FERRELL JED MD: 7700

28163 Licensed Clinical
Social Worker

1740491075 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FOLSOM BLVD
SACRAMENTO, CA 95826-
2608 Phone: 916-386-3000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 341 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5603

FELTON INSTITUTE: 1005
ATLANTIC AV ALAMEDA, CA
94501-1148 Phone: 415-474-
7310

ELITE FAMILY SYSTEMS: 1708
Banyan CT. Ceres, CA 95307-
1907 Phone: 209-531-2088

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

BAY AREA COMMUNITY
HEALTH: 39500 LIBERTY ST
Fremont, CA 94538 Phone: 510-
770-8040

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
9200 SWEET ACACIA WY



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SACRAMENTO, CA 95829-1130
Phone: 916-362-8292

BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON
WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

ELITE FAMILY SYSTEMS: 2528
Leslie Ln Ceres, CA 95307-2326
Phone: 209-531-2088

PATTON STATE HOSPITAL
ADULT: 3102 E. HIGHLAND AV
PATTON, CA 94606-7813

ALAMEDA COUNTY MENTAL
HEALTH ASSOCIATION: 954
60TH ST #10 OAKLAND, CA
94608-2369 Phone: 510-835-
5010

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

WATT AMY T PHD: 3996
Mission Street San Francisco,
CA 94112-1050 Phone: 415-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

498-0753

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

PARTNERSHIPS FOR
TRAUMA RECOVERY: 2526
MARTIN LUTHER KING JR. WY
BERKELEY, CA 94704-2607
Phone: 510-969-2581

WOLFE MARTHA MFCC: 3911
Harrison Street Oakland, CA
94611-4635 Phone: 510-601-
1984

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

CURTIS DEBBIE MFT: 1062
Murrieta Blvd. Livermore
(Inactive), CA 94550-4111
Phone: 925-332-6851

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

0330

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

LAMBERT KELLY M MFT: 1061
Eastshore Highway, #209
Albany, CA 94710-1006 Phone:
510-529-4464

THE WEST OAKLAND HEALTH
COUNCIL MHS: 700 ADELINE
ST OAKLAND, CA 94607-2608
Phone: 510-465-1800

EDWARDS ALLIE PHD: 1970
Broadway, # 835 Oakland, CA
94612-2299 Phone: 510-409-
9238

ATHWAL HARMOHINDER S
MD: 39001 Sundale Drive
Fremont, CA 94538-2005
Phone: 510-209-3915

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 620 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607
Phone: 707-527-5329

OTIS JOHN L MD: 5555
Grossmont Center Dr. La Mesa,
CA 91942-3019 Phone: 619-
740-6000



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

KUMMER ANDREA A DO: 1287
Fulton Rd Santa Rosa, CA
95401-4923 Phone: 707-800-
7715

STILLS NADIRAH S MFT: 465
34Th St, Ste B Oakland, CA
94609-2815 Phone: 510-393-
8340

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

BONITA HOUSE, INC.: 1909
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94704-1023 Phone: 510-
923-1099

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

ZARRABI LADAN MFT: 555
Pierce St. #222 Albany, CA
94706-1011 Phone: 714-512-
2535

BLANCO ROBERT MD: 7700
Folsom Blvd. Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-386-
3008



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

VALDEZ JUDEN C MD: 2776
Pacific Ave. Long Beach, CA
90806-2613 Phone: 310-265-
9800

CHILD THERAPY INSTITUTE
OF MARIN: 1480 Lincoln Ave.,
Suite 8 San Rafael, CA 94901-
2085 Phone: 415-456-7724

ROWLAND SHAWN E LCSW:
725 Washington Ave. Suite 200
Oakland, CA 94607-3810
Phone: 510-328-3682

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

FAMILY CTR FOR SEX ABUSE
GRP: 1904 Franklin St., Suite #
703 Oakland, CA 94612 Phone:
510-832-2574

COURDY RYAN R MD: 7700
Folsom Blvd Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-386-
3000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

ALAMEDA COUNTY - ACBH:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-268-7837

SINGH SUNPREET MD: 39039
Paseo Padre Pkwy #204
Fremont, CA 94538-1618
Phone: 510-796-2579

ROZALSKI VINCENT PH D:
2211 Post Street Suite 300 San
Francisco, CA 94115-3464
Phone: 925-255-0231

SATELLITE AFFORDABLE
HOUSING ASSOCIATES: 3240
SACRAMENTO ST BERKELEY,
CA 94702-2740 Phone: 510-
338-3697

TUCKER BRYAN E MFT: 1544
'b' Street, #2 Hayward, CA
94541-3041 Phone: 510-538-
8108

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-450-7605

WANG ALEX K PHD: 405 Kains
Ave, #102 Albany, CA 94706-
1259 Phone: 415-367-3439

FRED FINCH YOUTH CENTER:
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3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1640
22ND AV OAKLAND, CA 94606-
4710 Phone: 510-835-2777

TAYLOR JEFFREY J LCSW:
5332 College Avenue, #205
Oakland(Inact), CA 94618-2811
Phone: 510-545-9769

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

SUBSTITUTE PAYEE: 777
DAVIS ST #350 SAN
LEANDRO, CA 94577-6923

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-891-5600

FIGUERO TIFFANY NP: 1287
Fulton Rd Santa Rosa, CA
95401-4923 Phone: 707-206-
7268

EDELMUTH EVELYN R MD:
1441 Florida Avenue Modesto,
CA 95350-4404 Phone: 209-
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579-5628

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

BUILDING OPPORTUNITIES
FOR SELF SUFFICIENCY: 2116
BROADWAY OAKLAND, CA
94612-2310 Phone: 510-621-
8886

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

CONLEY-JUNG CONNIE PHD:
Address Error Do Not Use
Alameda, CA 94502-6591
Phone: 510-769-1078

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

A BETTER WAY INC: 4314
PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
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7270

YASEMSKY ILENE LCSW: 2232
Carleton Street Berkeley, CA
94704-3225 Phone: 510-297-
4068

WILHITE MARGUERITE R
LCSW: 1339 Wellington Street
Oakland, CA 94602-1357
Phone: 510-539-5767

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 3906 LOMA VISTA
AV OAKLAND, CA 94619-1426
Phone: 510-436-7657

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4616 ROOSEVELT AV
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

GREATER NEW BEGINNINGS
YOUTH SERVICES INC: 1625
FILBERT ST OAKLAND, CA
94607-2890 Phone: 510-663-
9092

COMMUNITY HEALTH FOR
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ASIAN AMERICANS: 3748
13TH AV OAKLAND, CA 94610-
2820 Phone: 510-835-2777

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 3164 CONDO
CT SANTA ROSA, CA 95403-
2557 Phone: 707-576-7218

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

PACIFIC CENTER FOR
HUMAN GROWTH: 2130
Center Street Suite 200
Berkeley, CA 94704 Phone: 510-
548-8283

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 800
BOCKMAN RD SAN LORENZO,
CA 94580-2906 Phone: 510-
300-3516

NATIVE AMERICAN HEALTH
CENTER, INC.: 3124
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2902
Phone: 510-434-5421
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FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

ALTA BATES MEDICAL
CENTER: 2001 Dwight Way
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4430

CHIDI ACACIA H MFT: 431
30Th St. Suite 210E Oakland,
CA 94609-3307 Phone: 510-
988-9878

LOMA LINDA UNIVERSITY
BEHAVIORAL MEDICINE
CENTER: 1710 Barton Road
Redlands, CA 92373 Phone:
866-884-2334

HOWELL JOANNE L MFT: 1940
Channing Way Berkeley, CA
94704-1977 Phone: 510-848-
9325

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099
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PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
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OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 3748 13TH AV
OAKLAND, CA 94610-2820

CITY OF FREMONT MHS: 3300
CAPITOL AV #B FREMONT, CA
94538-1514 Phone: 510-574-
2100

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1400 ADA
ST BERKELEY, CA 94702-1217
Phone: 510-727-9401

FRIEDRICH MARTINA C MFT:
22248 Main St. Hayward, CA
94541-4005 Phone: 415-225-
6290

MURTHY HARI PHD: 1726A
Hearst Ave. Berkeley, CA
94703-1330 Phone: 510-913-
4851

RIOS TRAVIS L MFT: 1918
Bonita Ave. Suite 200 Berkeley,
CA 94704-1014 Phone: 510-
854-0922
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BROWNSON JOHN MFCC: 631
Adams St. Albany, CA 94706-
1107 Phone: 510-428-9660

MONTGOMERY ELIZABETH
MFCC: 445 Bellevue Ave., Suite
#104 Oakland, CA 94610
Phone: 510-595-4651

NAOI TOMOE S PHD: 3775
Beacon Ave, #224 Fremont, CA
94538-1466 Phone: 510-364-
8105

EAST OAKLAND COMMUNITY
PROJECT: 7515
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94619-2843
Phone: 510-532-3211

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2500 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1005
Phone: 510-667-3000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SHARP MEMORIAL HOSPITAL:
7850 Vista Hill Ave San Diego,
CA 92123-2717 Phone: 858-
836-8434

EAST BAY AGENCY FOR
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CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

THE UNITY CARE GROUP:
1400 PARKMOOR ST #115
SAN JOSE, CA 95126-3797

JONES MARGARET PHD: 333
Estudillo Avenue, Ste 201 San
Leandro, CA 94577-4717
Phone: 510-485-1253

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

LA CHEIM SCHOOL, INC.: 4892
SAN PABLO DAM RD EL
SOBRANTE, CA 94803-3222
Phone: 510-222-0292

MILLIE'S YOUTH SERVICES,
INC: 2512 HAVENSCOURT BL
OAKLAND, CA 94605-1935
Phone: 510-568-4601

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 119
W WINTON AV HAYWARD, CA
94544-1210 Phone: 510-300-
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3516

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 5343
SPREADING OAK LN EL
DORADO, CA 95623-4532

GERSTEIN JEFFREY M MD:
7700 Folsom Blvd Sacramento,
CA 95826-2608 Phone: 916-
487-6858

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 3600
MAGPIE CT PLACERVILLE, CA
95667-9384

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #E500
FREMONT, CA 94537-1513
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Phone: 510-574-2100

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

FISCHER CRAIG MD: 2001
DWIGHT WY BERKELEY, CA
94704-2608 Phone: 510-204-
4635

STAR VIEW BEHAVIORAL
HEALTH, INC: 4025 W 226TH
ST TORRANCE, CA 90505-
2340 Phone: 310-373-4556

ABODE SERVICES: 3607 MAIN
ST #A FREMONT, CA 94538-
4390 Phone: 510-657-7409

GREENE JULIA LCSW: 3788
Lakeshore Ave. Oakland, CA
94610-1741 Phone: 510-839-
6541

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770
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BEYER YVONNE MFCC: 166
Santa Clara Ave., Ste. 205
Oakland, CA 94610-1323
Phone: 510-601-0132

ANDERSON CARRIE F MFT:
3798 Grand Avenue, Suite 2
Oakland, CA 94610-1527
Phone: 510-395-5218

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 4610 FOOTHILL BL
OAKLAND, CA 94601-4618
Phone: 510-879-8382

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

JAMMALAMADAKA,
KAMESWARI MFT: 1181 Santa
Rita Rd., Suite 106 Pleasanton,
CA 94566 Phone: 925-683-9925

SAKHAI ROYA MFCC: 300
Frank H. Ogawa Plaza, #175
Oakland, CA 94612-2038
Phone: 510-451-0661

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 840
COLUSA AV BERKELEY, CA
94707-1858 Phone: 510-644-
6298
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DOUGHTY FRANCES M MFT:
3099 Telegraph Avenue
Berkeley, CA 94705-2035
Phone: 510-990-1484

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
2001 BOCKMAN RD SAN
LORENZO, CA 94580-1903
Phone: 510-317-4300

CONNOR CHARLES MD: 2001
Dwight Way Berkeley, CA
94704-2608 Phone: 510-204-
4635

RAGUCCI ROBERT P MFT:
1350A Solano Ave., Suite 4
Albany, CA 94706-1842 Phone:
510-234-2319

CHIN CHERYL J MFT: 5890
Stoneridge Drive, #109-3
Pleasanton, CA 94588-5818
Phone: 408-674-2694

GAMEZ CORINNA MD: 450
Stanyan St. San Francisco, CA
94117-1019 Phone: 415-750-
4919

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
879 GRANT AV SAN
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LORENZO, CA 94580-1401
Phone: 510-352-3120

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
4521 WEBSTER ST OAKLAND,
CA 94609-2140 Phone: 510-
881-5921

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

LESLIE CONNELL: 5845
College Ave., Ste. #8 Oakland,
CA 94618-1635 Phone: 510-
594-8224

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

THE UNITY CARE GROUP:
2198 CAYUGA AV SAN
FRANCISCO, CA 94112-4023

ABRAHAM DEEPA PHD: 7080
Donlon Way, Ste. # 104 Dublin
(Inactive), CA 94568-2788
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Phone: 925-803-1133

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

MARTIN SUSAN C MFT: 2130 -
50Th Ave Oakland, CA 94601-
5435 Phone: 510-220-9321

ROOTS COMMUNITY HEALTH
CENTER: 9925
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94603-2558
Phone: 510-777-1177

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

ATASCADERO STATE
HOSPITAL ADLT: DRAWER A
ATASCADERO, CA 93422-7001

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516
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THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
16160 ASHLAND AV SAN
LORENZO, CA 94580-1116

CRISIS SUPPORT SERVICES
OF ALAMEDA COUNTY: 6117
MARTIN LUTHER KINGJR WY
OAKLAND, CA 94609-1240
Phone: 510-420-2460

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

SUNOL HILLS LLC: 1658 Glen
Oak Court Lafayette, CA 94549-
2256 Phone: 925-295-1276

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

DOYLE VALERIE J MFT: 433
Callan Avenue, Suite 309 San
Leandro, CA 94577-4641
Phone: 510-380-6146

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
15701 LORENZO AV SAN
LORENZO, CA 94580-1407
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Phone: 510-317-4000

LIANG BRANDON M MD: 7171
N Cedar Avenue Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-449-
6580

SANTAFERRARO KJIRSTEN
LPCC: 445 Bellevue Avenue,
Suite 101 Oakland, CA 94610-
4923 Phone: 510-519-6317

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 670
PLACERVILLE DR #2
PLACERVILLE, CA 95667-4200
Phone: 530-644-2412

MICHEL CHRISTOPHER MD:
2041 BANCROFT WY #307
BERKELEY, CA 94704-1443
Phone: 510-204-4635

SUMMITVIEW CHILD & FAMILY
SERVICES, INC.: 4900 BUCKS
BAR RD PLACERVILLE, CA
95667-7885

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 925-417-
8733
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Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

JOHNSON CLAUDIUS R
LCSW: 614 Grand Ave., Suite
203 Oakland, CA 94610-3554
Phone: 510-891-1335

KOKA KIRAN MD: 2740 Grant
Street Concord, CA 94520-2265
Phone: 925-934-8153

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

BAGBY NAOMI LCSW: 5707
Redwood Road, Suite 4
Oakland, CA 94619-2400
Phone: 510-836-3774

AFGHAN COALITION: 39180
LIBERTY ST #100 FREMONT,
CA 94538-1522 Phone: 510-
745-1680

FRED FINCH YOUTH CENTER:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

ADAPA INDIRA D MD: 7171 N.
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-449-8000

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1731
PRINCE ST BERKELEY, CA
94703-2464 Phone: 510-644-
6313

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 8711 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94605-4000
Phone: 510-450-7605

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16335 E 14TH ST SAN
LEANDRO, CA 94578-3109
Phone: 510-481-4500

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-238-8607

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

GREENE WILLIAM J MD: 1441
Florida Avenue Modesto, CA
95350-4404 Phone: 209-557-
6310

PHILLIPS CAROLYN MFCC:
6601 Owens Drive Suite 100
Pleasanton, CA 94588-3356
Phone: 510-415-3292

CITY OF FREMONT MHS:
39155 LIBERTY ST #A110
FREMONT, CA 94583-1513
Phone: 510-574-2100

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

ALAMEDA COUNTY MENTAL
HEALTH ASSOCIATION: 440
GRAND AV #360 OAKLAND,
CA 94610-5012 Phone: 510-
746-1700

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

27035 WHITMAN ST
HAYWARD, CA 94544-4099
Phone: 510-300-3516

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 915 54TH ST
OAKLAND, CA 94608-3142

ASIAN HEALTH SERVICES:
310 8TH ST #201 OAKLAND,
CA 94607-6527 Phone: 510-
986-6830

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

THEIMER SVETLANA MFCC:
5625 College Ave., Suite #208
Oakland, CA 94618-1599
Phone: 510-845-0548

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
20450 ROYAL AV HAYWARD,
CA 94541-4712 Phone: 510-
317-4471

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 2845 64TH AV
OAKLAND, CA 94606-2027
Phone: 510-879-8382

KWANELE BABALWA I MFT:
3671 Grand Avenue Oakland,
CA 94610 Phone: 510-355-0351

ERAMI ANA LCSW: 2940
Summit St. Ste 2D Oakland, CA
94609-3416 Phone: 510-542-
0119

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
16378 E 14TH ST #101 SAN
LEANDRO, CA 94578-5121
Phone: 510-667-3270

QUEST PROGRAMS, INC:
5751 ADELINE ST OAKLAND,
CA 94608-2815 Phone: 510-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

467-4250

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

GILBANE JUSTINE S MFT:
1442A Walnut St. #616
Berkeley, CA 94709-1405
Phone: 925-391-0236

SIMS MARY J PHD: 1727
Martin Luther King Jr. Wy
Oakland, CA 94612-1309
Phone: 510-290-7185

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
6171 BRADSHAW RD
SACRAMENTO, CA 95829-
9334 Phone: 916-362-8292

VICTOR COMMUNITY
SUPPORT SERVICES, INC:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

302 CHERRY LN #201
MANTECA, CA 95337-4311
Phone: 209-647-6200

RATTO ROSEMARIE PHD: 345
Estudillo Ave #207 San Leandro,
CA 94577-4727

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

ARCE LUCIA MFCC: 21700
Redwood Road, Suite B Castro
Valley, CA 94546-6434 Phone:
510-582-2389

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 39675 CEDAR
BL #220 NEWARK, CA 94560-
5491 Phone: 510-498-4388

RYAN SHEILA MFT: 2315
Prince St. Berkeley, CA 94705-
1915 Phone: 510-869-4143

DSH DIVERSION PILOT
PROGRAM: 2000 Embarcadero
Cove Oakland, CA 94606-5334
Phone: 510-383-1667



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 10400 FRICOT CITY RD
SAN ANDREAS, CA 95249-
9642 Phone: 209-736-4500

PARKER CHARLOTTE MFCC:
465-34Th Street Oakland, CA
94609-2815 Phone: 510-658-
1105

BUILDING OPPORTUNITIES
FOR SELF SUFFICIENCY:
21761 MEEKLAND AV
HAYWARD, CA 94541-3854
Phone: 510-537-1413

GUTTERMAN ROBERT B MD:
301 Greene Street Mill Valley,
CA 94941 Phone: 415-346-0578

BHC SIERRA VISTA HOSPITAL
INC.: 8001 Bruceville Road
Sacramento, CA 95823 Phone:
916-423-2000

INSTITUTE OF HUMAN
BEHAVIOR, RESEARCH AND
EDUCATION: 1910 CENTRAL
AV ALAMEDA, CA 94501-2623
Phone: 510-769-7100

HALL ARTHUR L PHD: 433
Callan Avenue San Leandro
(Inactiv, CA 94577-4643 Phone:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

510-887-0833

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
401 JONES AV OAKLAND, CA
94603-1123 Phone: 510-352-
9200

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 8251 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4109

CHILDREN'S HEALTH
COUNCIL: Phone: 650-326-
5530

CHILDREN'S HEALTH
COUNCIL:

MAHABIR SATWINDER K MFT:
6400 Village Parkway, Ste 107
Dublin, CA 94568 Phone: 510-
719-8346

COMMUNITY ASSOCIATION
FOR PRESCHOOL
EDUCATION: 3037
INDEPENDENCE DR #A
LIVERMORE, CA 94551-7672
Phone: 925-443-3434

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 20545 STATE ROUTE 89



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MARKLEEVILLE, CA 96120-
9527 Phone: 530-696-2302

CULTURAL AWARENESS, INC:

SMITH ALISON C MFT: 805
Camelia St. Berkeley, CA
94710-1417 Phone: 510-870-
4174

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 638 WEBSTER
ST #400 OAKLAND, CA 94607-
4168 Phone: 510-451-0661

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
384 14TH ST OAKLAND, CA
94612-3211 Phone: 510-891-
8950

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1521 B ST HAYWARD, CA
94541-3017 Phone: 510-300-
3500

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1510 VIA SONYA SAN
LORENZO, CA 94580-2760



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-317-5000

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

ROBLES CHRISTOPHER A
MD: 7171 N Cedar Ave. Fresno,
CA 93720-3311 Phone: 559-
437-1111

KATZ JOSEPH D MD: 7171 N
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-449-6580

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3607
Blaker RD Ceres, CA 95307-
9503 Phone: 209-531-2088

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
411 LARCHMONT ST
HAYWARD, CA 94544-1103
Phone: 510-293-8515

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
920 CAMPBELL ST OAKLAND,
CA 94607-1320 Phone: 510-
879-1470

ROSE JUDY L LCSW: 4635
Camden Street Oakland, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94619-2639 Phone: 510-842-
8647

JEWISH FAMILY AND
COMMUNITY SERVICES EAST
BAY: 2484 SHATTUCK AV #210
BERKELEY, CA 94612-2413
Phone: 510-434-7585

HOUSING SUPPORT
PROGRAM (HSP): 1404
FRANKLIN ST #200 OAKLAND,
CA 94612-3208

SIERRA VISTA CHILD &
FAMILY SERVICES:

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

OUR SAFEHAVEN:

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 4351 BROADWAY
OAKLAND, CA 94611-4612

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
24301 SOUTHLAND DR #300
HAYWARD, CA 94545-1543
Phone: 510-300-3516

VAZQUEZ AKILAH V MFT:
10901 Macarthur Blvd Ste 201
Oakland, CA 94605-5200
Phone: 510-877-0614

RAHMANY KHALIL R PHD:
39675 Cedar Blvd., Ste. # 240A
Newark, CA 94560-8540 Phone:
925-858-5421

ST. MARY'S CENTER: 925
Brockhurst Street Oakland, CA
94608-4222 Phone: 510-893-
4723

PILKINTON KELLI MFT: 1057
Macarthur Blvd Suite 208 San
Leandro, CA 94577-3014 ,
Phone: 510-877-0944

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94541-1948 Phone: 510-
582-7676

BRANSBURG TAMARA LCSW:
2711 Alcatraz Ave., Suite #5
Berkeley, CA 94705 Phone: 510-
214-3518

SAVIN HELEN R LCSW: 11740
Dublin Blvd. Ste 206 Dublin, CA
94568-2825 Phone: 925-895-
6528

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

BUILDING OPPORTUNITIES
FOR SELF SUFFICIENCY: 258
W A ST HAYWARD, CA 94541-
4850 Phone: 510-732-5950

LEUNG ALEX C PHD: 1838 El
Camino Real, Suite 230
Burlingame, CA 94010 Phone:
650-692-6648

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HUERTA AMELIA LCSW: Sees
Ab3632 Students Only Oakland,
CA 94601 Phone: 510-769-1865

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-778-4749

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 1222
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94702-1766 Phone: 510-
559-3009

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
4610 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94601-4618 Phone: 510-
434-5257

VERICARE OF CALIFORNIA
MED GRP: 4715 Viewridge
Ave., Ste. #230 San Diego, CA
92123-1680 Phone: 800-257-
8715

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
7818 BAR DU LN
SACRAMENTO, CA 95829-
9469 Phone: 916-362-8292

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
991 14TH ST OAKLAND, CA
94607-3230 Phone: 510-879-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2093

SURULINATHAN SANMUKAN
MD: 1501 Claus Road Modesto,
CA 95357 Phone: 209-573-6105

DANIELYAN ARMAN MD: 2740
Grant St Concord, CA 94520-
2265 Phone: 925-674-4102

FAMILY SERVICES OF SAN
LEANDRO: 2208 San Leandro
Blvd. San Leandro, CA 94577-
5957 Phone: 510-483-6715

AIRBORNE WILLIAMS REVI H
MFT: 445 Bellevue Ave., STE. 1
Oakland, CA 94610-4923
Phone: 510-394-2626

TRUONG KIET MD: 7700
Folsom Blvd. Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-747-
7967

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 600 IRWIN LN
SANTA ROSA, CA 95401-5607

BAKERSFIELD BEHAVIORAL
HEALTHCARE HOSPITAL, LLC:
5201 White Lane Bakersfield,
CA 93309-6200 Phone: 661-
398-1800

KUSNIR ROSARIO M MFCC:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2315 Prince Street Berkeley, CA
94705 Phone: 510-524-6166

FREIGHTMAN SHARIFA PHD:
3036 North Hills Blvd Apt 7208
North Little Rock, AR 72116
Phone: 408-508-3091

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PEPITONE STEPHANIE A
LCSW: 2344 81St Avenue
Oakland, CA 94605-3406
Phone: 510-383-9233

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
24077 STATE HIGHWAY 49
NEVADA CITY, CA 95959-8519
Phone: 530-265-9057

LUCERO WENDY LMFT: 2340
Ward Street, #105 Berkeley, CA
94705-1146 Phone: 510-847-
7816

FILIPINO ADVOCATES FOR
JUSTICE: 3961 HORNER ST
UNION CITY, CA 94587-2515
Phone: 510-465-9876

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125D
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-383-5429

SHALLAT JENNIFER T LCSW:
846 Alma Place Oakland, CA
94610 Phone: 510-599-6988

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 565 PIEZZI
RD SANTA ROSA, CA 95401-
5536 Phone: 707-579-0785

SIERRA VISTA CHILD &
FAMILY SERVICES:

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

INC: 1693 NADOWA ST SOUTH
LAKE TAHOE, CA 96150-9615

LOS GATOS THERAPY
CENTER: 2542 S. Bascom Ave,
Suite 110 Campbell, CA 95008-
5541 Phone: 800-913-2615

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

HART NAIMA C MFT: 6355
Telegraph Ave., Ste. 308
Oakland, CA 94609-1375
Phone: 510-333-5754

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1025 E
28TH ST OAKLAND, CA 94610-
4018 Phone: 510-835-2777

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

AURORA BEHAVIORAL
HEALTHCARE SANTA ROSA
LLC: 1287 Fulton Road Santa
Rosa, CA 95401 Phone: 707-
800-7700

CHAFFIN JENNIFER A MD:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

5325 Broder Blvd.
Dublin(Inactive), CA 94568-3309
Phone: 925-551-6740

AL-ASADI GHADA O MD: 1161
E Covina Blvd Covina, CA
91724-1523 Phone: 626-963-
4467

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
14790 CORVALLIS ST SAN
LORENZO, CA 94579-1174
Phone: 510-317-4900

PENN NEIL M MFT: 1472 Cal
Young Rd Eugene, OR 97401-
2029 Phone: 650-888-6118

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

RITZER DORA A MFT: 3616



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Macdonald Ave. Suite B
Richmond, CA 94805-2101
Phone: 510-779-2499

ROBINSON STACY L LCSW:
525 21St Street Oakland(Inact),
CA 94612-1605 Phone: 510-
504-0006

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

RICKRODE CHRIS MFCC:
22248 Main Street Hayward, CA
94541-4005 Phone: 510-522-
3656

ELITE FAMILY SYSTEMS: 3212
Uranus Drive Ceres, CA 95307-
3010 Phone: 209-531-2088

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

PSYNERGY PROGRAMS INC:
215 HUERTA AV GREENFIELD,
CA 93927-5762 Phone: 408-
465-4084

LONG KRISTIN M MFT: 1035
San Pablo Ave., Suite 8 Albany,
CA 94706-2277 Phone: 510-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

423-2846

STANFORD HEALTH CARE:
1804 Embarcadero Rd., Ste.
100 Palo Alto, CA 94303-3318
Phone: 650-498-7516

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

THE UNITY CARE GROUP:
1224 COLOMA WAY #190
ROSEVILLE, CA 95661-4601

DIVERSITY IN HEALTH
TRAINING INSTITUTE: 310
8TH ST #303 OAKLAND, CA
94607-4253 Phone: 510-838-
1110

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

CATHOLIC CHARITIES OF THE
EAST BAY: 433 Jefferson Street
Oakland, CA 94607 Phone: 510-
768-3151

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

BARTENSTEIN DEBRA LCSW:
264 West Broadmoor Blvd. San
Leandro, CA 94577-1645
Phone: 510-633-1563

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1170 FARGO AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1633
Phone: 510-635-9705

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
18250 BENGAL AV HAYWARD,
CA 94541-2202 Phone: 510-
317-5400

PHILIPS ALICE R MFT: 20200
Redwood Road, Suite #5 Castro
Valley, CA 94546-4354 Phone:
510-318-0433

HUNTER SARAH MD: 607
Cabot Way Napa, CA 94559-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

4731 Phone: 415-893-9393

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
1800 H ST #MAIN UNION CITY,
CA 94587-3321 Phone: 510-
471-2520

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 1480 159TH AV
SAN LEANDRO, CA 94578-
2052 Phone: 510-567-8129

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1500 DAYTON AV SAN
LEANDRO, CA 94579-1528
Phone: 510-317-3600

CENTRAL STAR BEHAVIORAL
HEALTH: 4411 East Kings
Canyon Rd., #3 Fresno, CA
93702 Phone: 408-284-9012

STAR VIEW BEHAVIORAL
HEALTH, INC: 4025 W 226TH
ST TORRANCE, CA 90505-
2340 Phone: 510-635-9715

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 1136 CLOVER
DR SANTA ROSA, CA 95401-
4512 Phone: 707-575-7754



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHHAYA TEJAS DO: 7171 N
Cedar Ave. Fresno, CA 93720-
3311 Phone: 559-437-1111

ROSS DIANE C MFT: 1811
Santa Rita Rd, #106
Pleasanton, CA 94566-4741
Phone: 510-693-9440

SMITH JACQUELINE A MFT: 81
Jackson Street
Hayward(Inactive), CA 94544-
1905 Phone: 510-258-8869

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2201 ENCINAL AV ALAMEDA,
CA 94501-4412 Phone: 510-
337-7022

COMMUNITY HEALTH FOR
ASIAN AMERICANS: 1141
HARBOR BAY PARKWAY #105
ALAMEDA, CA 94502-6596
Phone: 510-835-2777



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

AFARY MONA MFCC: 554
Grand Ave Oakland, CA 94610-
3515 Phone: 510-684-7386

EDGEWOOD CENTER FOR
CHILDREN & FAMILIES:
Phone: 415-682-3211

CHAVES LOUREIRO DO
CARMO ELISA: 400 ANZA ST.
APT 404 SAN FRANCISCO, CA
94118-4390 Phone: 510-815-
9481

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 312 CLAY ST #150
OAKLAND, CA 94607-3510
Phone: 510-428-3407

CASA DE AMPARO INC:

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3209 GALINDO ST OAKLAND,
CA 94601-2507 Phone: 510-
536-4764

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
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Phone: 510-317-1446

SATBIR SINGH MD: 2740 Grant
St. Concord, CA 94520-2265
Phone: 925-674-4139

VYDRO ALEKSANDR MD: 7171
N Cedar Avenue Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-459-
6000

HARRISON JENNIFER M PHD:
1408 Chapin Ave., Suite 3
Burlingame, CA 94010-4080
Phone: 650-539-8993

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402

ZHALKOVSKY BORIS MD: 809
Laurel St, #6912 San Carlos, CA
94070-7781 Phone: 510-690-
1155

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

LONGAN RACHEL MFT: 2342
Shattuck Ave, Suite 238
Berkeley, CA 94704-1517
Phone: 415-462-4467



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
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hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

RITE OF PASSAGE
ADOLESCENT TREATMENT
CENTERS AND SCHOOLS
INC: 145 CARSON VIEW
WOODFORDS, CA 96120-9636
Phone: 530-694-1035

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

GARIBALDO RUBEN LCSW:
3798 Grand Ave. Suite 3
Oakland, CA 94610-1527
Phone: 510-730-2478

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
30565 TREEVIEW ST
HAYWARD, CA 94544-7458
Phone: 510-723-3925

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

FREMONT PSYCHIATRY MED
GROUP: 722 Mowry Ave.
Fremont(Inactive), CA 94536-
4115 Phone: 510-494-9313

BISSELL JENNIFER LCSW:



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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ời thụ hư
ởng
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465 - 34Th Street, Suite B
Oakland, CA 94609-2815
Phone: 510-593-4701

A BETTER WAY INC: 4727 SAN
PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

FELTON INSTITUTE: 1005
Atlantic Ave Alameda, CA
94501-1148 Phone: 510-841-
4776

MOHAGHEGH SARA MFT: 303
W Joaquin Ave., Suite 100A San
Leandro, CA 94577-3642
Phone: 510-688-2353

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 4321 TOMPKINS
AV OAKLAND, CA 94619-2820
Phone: 510-531-3895

CASTILLO MANOLITO V MD:
1060 W. Sierra Ave, Suite 105
Fresno, CA 93711-2063 Phone:
559-437-1111

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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ời thụ hư
ởng
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SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

CENTER FOR EMPOWERING
REFUGEES & IMMIGRANTS:
544 INTERNATIONAL BL #9
OAKLAND, CA 94606-2973
Phone: 510-745-1682

SIDE BY SIDE: 22245 MAIN ST
#200 HAYWARD, CA 94541-
4028 Phone: 510-727-9401

ROSENBERG JOHN MD: 2001
Dwight Way #4190
Berkeley(Inact), CA 94704-2608
Phone: 510-540-0619

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

T & T'S HOUSE OF
CHAMPIONS, INC: 2115 HIGH
ST OAKLAND, CA 94601-4335
Phone: 209-475-8792

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444



Họ,
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ời thụ hư
ởng
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PETERSEN KARLA M MD: St.
Mary's Hospital San Francisco,
CA 94117-1019 Phone: 415-
750-5649

RICHMOND AREA MULTI-
SERVICES, INC.: 22712
FOOTHILL BL HAYWARD, CA
94541-4208 Phone: 415-800-
0699

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

FONG LINDA LCSW: 2519
Milvia St. Unit B Berkeley
(Inactive), CA 94704-2605
Phone: 510-926-6812

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

DAVIS STREET COMMUNITY
CENTER: 3081 Teagarden
Street San Leandro, CA 94577-
5720 Phone: 510-347-4620

ALAMEDA HEALTH SYSTEM:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-346-1402



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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ời thụ hư
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CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

PALMER OLGA N MFT: 1811
Santa Rita Road, # 106
Pleasanton, CA 94566 Phone:
510-427-0093

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

LESLIE KATHLEEN M LCSW:
6355 Telegraph Ave, Ste. #207
Oakland, CA 94609-1373
Phone: 510-428-2821

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
15750 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1012
Phone: 510-667-3950

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

THE UNITY CARE GROUP:
16759 LOS REYES AV SAN
LEANDRO, CA 94578-2425



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/
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ời thụ hư
ởng
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Phone: 510-200-7161

MANJUNATH SUDHA MD:
Fremont Hospital Fremont, CA
94538-2005 Phone: 510-574-
4817

REID STACY A MFT: 3185
Phoenix Lane Alameda, CA
94502-6924 Phone: 341-465-
4420

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
8000 BIRCH ST OAKLAND, CA
94621-2313 Phone: 510-352-
9200

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

MANGANAS ANTOUN C MD:
1501 Claus Road Modesto, CA
95355-9711 Phone: 209-557-
6310

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

THE WEST OAKLAND HEALTH
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COUNCIL MHS: 960 10TH ST
OAKLAND, CA 94607-3106
Phone: 510-879-1820

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
3278 CONSTITUTION DR
LIVERMORE, CA 94551-7567

LANE MICHELLE MFCC: 4289
Piedmont Ave., Suite #204
Oakland, CA 94611-4757
Phone: 510-620-7988

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
39155 LIBERTY ST #F600
FREMONT, CA 94538-1513
Phone: 510-300-3500

MULTI-LINGUAL COUNSELING
CENTER INC: 303 W JOAQUIN
AV #100 SAN LEANDRO, CA
94577-3642 Phone: 510-352-
1760



Họ,
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DVALERY RENE F MFT: 1596
Wright Street Santa Rosa, CA
95404-2928 Phone: 415-420-
5572

BLUM ABBY LCSW: 5349
College Ave. Oakland, CA
94618-1416 Phone: 510-206-
9319

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

TRADITIONS PSYCHOLOGY
GROUP INC: Phone: 707-258-
8757

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

FELTON INSTITUTE: 3075
ADELINE ST #105A



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BERKELEY, CA 94703-2576
Phone: 510-343-7277

BAY AREA COMMUNITY
RESOURCES INC: 830 REGAL
RD BERKELEY, CA 94708-1308
Phone: 510-644-8410

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

GESSESSE HIRUY H MD: 609
Deep Valley Dr., #200 Rolling
Hills Estate, CA 90274-3614
Phone: 310-265-4409

TRI-VALLEY HAVEN FOR
WOMEN: 3663 Pacific Ave.
Livermore, CA 94550-7062
Phone: 925-449-5845

OAKLAND UNIFIED SCHOOL
DISTRICT: 3031 E 18TH ST
OAKLAND, CA 94601-2457
Phone: 510-879-8382

VICTOR TREATMENT
CENTERS, INC.: 520 OASIS
DR SANTA ROSA, CA 95407-
7717



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

QUEST PROGRAMS, INC: 11
W EMBARCADERO #136
OAKLAND, CA 94607-4500
Phone: 510-467-4250

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
915 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94606-3013 Phone: 510-
352-9200

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

DEL AMO HOSPITAL, INC.:
23700 Camino Del Sol Torrance,
CA 90505-5017 Phone: 310-
530-1151

INTERNATIONAL RESCUE
COMMITTEE INC: 440 GRAND
AV #500 OAKLAND, CA 94610-
5012 Phone: 510-452-8222

NASSERIAN CYRUS MD: 1161
East Covina Blvd. Covina, CA
91724-1523 Phone: 626-963-
4467

QADIR ABDUL MD: 7700
Folsom Blvd Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-616-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

5771

CRUZ CESAR MD: 1161 E
Covina Blvd Covina, CA 91724-
1523 Phone: 626-963-4467

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 747 52ND ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

SMIRNOFF ALEX MD: 2740
Grant St. Concord, CA 94520-
2265 Phone: 800-680-6555

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
17115 MEEKLAND AV



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, CA 94541-1304
Phone: 510-317-4500

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

MALIK FAWAD MD: 1501
Trousdale Drive Burlingame, CA
94010-4506 Phone: 650-696-
5660

KUNG JENNY L MFT: 1345 B
Street Hayward(Inactive), CA
94541-2917 Phone: 510-859-
8496

NAPA STATE HOSP FRNSIC
CLIENTS: 2100 NAPA VALLEJO
HIGHWAY IMOLA, CA 94558-
6234

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2060 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-481-4141

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2592 Phone: 916-457-3129

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

FFS DEL VALLE CLINIC: 1797-
4Th Street Livermore, CA
94550-4347 Phone: 925-443-
2500

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
1800 H ST UNION CITY, CA
94587-3321 Phone: 510-300-
3516

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 2726 GARDEN ST
OAKLAND, CA 94619-1314
Phone: 510-437-9477

JOHN MUIR BEHAVIORAL
HEALTH CT: 2740 Grant Street
Concord, CA 94520 Phone: 925-
680-6500



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

VISTA DEL MAR CHILD AND
FAMILY SERVICES:

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

TING MARK B MD: 7171 N
Cedar Avenue Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-437-
1111

WIKKELING DAKARI LCSW:
519 Estudillo Ave., Suite J San
Leandro, CA 94577-4600
Phone: 510-483-3386

IRISH MICHELLE D LCSW:
7221 Florin Mall Dr., Suite A
Sacramento, CA 95823-2781
Phone: 916-422-4063

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-755-8499

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SPRECHER NINA P MFT: 2315
Prince Street #3 Berkeley, CA
94705-1915 Phone: 510-587-
3207

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
480 FOURTH ST OAKLAND,
CA 94607-3829 Phone: 510-
268-7330

SHURN NAJUMA Z PHD: 1271
Washington Ave., #445 San
Leandro, CA 94577-3646
Phone: 510-610-9360

FELTON INSTITUTE: 1500
FRANKLIN ST SAN
FRANCISCO, CA 94109-4523

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

CHEYETTE CATHERINE
LCSW: 1676 Solano Avenue
Albany, CA 94707-2118 Phone:
510-526-5711

STULTZ SANDRA L MFT: 614
Grand Ave., #203 Oakland, CA
94610-3554 Phone: 510-395-
4814

FAMILY PATHS INC: 22320
FOOTHILL BL #400 HAYWARD,
CA 94541-2719 Phone: 510-
582-0148

ROMERO IRMA Y LCSW: 1305
Franklin Street, #404 Oakland,
CA 94612-3223 Phone: 510-
451-3600

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST HAYWARD,
CA 94544-1530 Phone: 510-
891-5600

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

BRIGHTER BEGINNINGS: 2744
E 11TH ST #E01 OAKLAND, CA
94601-1429 Phone: 510-567-
8246



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

SUDERMANN ANNEMARIE
MFT: 2718 Telegraph Ave., Ste.
#206 Berkeley, CA 94705-1143
Phone: 510-898-1003

FAMILY SUPPORT SERVICES:
303 HEGENBERGER RD #400
OAKLAND, CA 94621-1419
Phone: 510-834-2443

COLES JEREMY PHD: 3873
Howe Street Oakland, CA
94611-5343 Phone: 510-339-
6733

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
28027 DICKENS AV
HAYWARD, CA 94544-5639
Phone: 510-723-3885

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
1570 WARD ST HAYWARD, CA
94541-3030 Phone: 510-635-
9705

TAYLEUR DEBRA MFCC: 1345
B Street Hayward, CA 94541-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2917 Phone: 510-869-4665

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406
Phone: 510-531-3111

KOSS YELENA MD: 100 S San
Mateo Drive San Mateo, CA
94401-3805 Phone: 650-347-
1182

KALOYANOVA ELENA K MFT:
1330 Lincoln Ave. Suite 106B
San Rafael, CA 94901-2141
Phone: 510-388-2130

WANG SAMBIN DO: 1161 E
Covina Blvd Covina, CA 91724-
1523 Phone: 626-963-4467

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS: 680
W TENNYSON RD HAYWARD,
CA 94544-5236 Phone: 510-
881-5921

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

STEINBACH KENNETH A MD:
7171 N Cedar Ave. Fresno, CA
93720-3311 Phone: 559-459-
2971

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

CITY OF FREMONT MHS:
41800 BLACOW RD FREMONT,
CA 94538-3353 Phone: 510-
656-5711

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

KOREAN COMMUNITY
CENTER OF THE EAST BAY:
101 CALLAN AV #400 SAN
LEANDRO, CA 94577-4523
Phone: 510-547-2662

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 510-483-
6715

OAKLANDIDENCE OPCO LLC:

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

GAYLE MICHELLE E MFT:
20200 Redwood Rd. Suite 5
Castro Valley, CA 94546-4353
Phone: 510-909-7821

Bernstine,
Destany

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 510-483-
6715

HIVELY: 6601 Owens Drive,
Suite 100 Pleasanton, CA
94588-3356 Phone: 925-417-
8733

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1538809835 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bernstine,
Ronald

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1750034732 English No Yes

Berrick, Sierra EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,

149282 Associate Marriage
and Family Therapist

1710523170 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

Berry, Jasline THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-755-8499

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

Mental Health Rehab
Specialist

1558194738 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

Berzman,
Sara

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1831860568 English Yes

Bessieres,
Kyleanne

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

27251 Licensed Clinical
Social Worker 1376768481 English Yes

Betchart,
Sawyer

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

Other Adjunct 1477271476 English Yes

Betti, Angela

CITY OF BERKELEY: 2640
MARTIN LUTHER KINGJR WY
BERKELEY, CA 94704-3238
Phone: 510-981-7654

CITY OF BERKELEY: 1521
UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94703-1422 Phone: 510-
981-5280

CITY OF BERKELEY: 1980
ALLSTON WAY STE H105
BERKELEY, CA 94704-1463
Phone: 510-644-6258

24622 Licensed Clinical
Social Worker 1780736280 English No Yes

Beverage,
Rochelle

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF

Mental Health Rehab
Specialist

1376279760 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

Bewkes, Julia
SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

Other Adjunct 1326710203 English Yes

Beyer,
Yvonne

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

BEYER YVONNE MFCC: 166
Santa Clara Ave., Ste. 205
Oakland, CA 94610-1323
Phone: 510-601-0132

36544 Licensed Marriage
and Family Therapist 1649318239 English; Other No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bhangu,
Simran

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

Other Adjunct 1740765338 English Yes

Bhanver,
Inder

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

A76645
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1386696573 English No Yes

Bhardwaj,
Shivangi

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-

141677 Associate Marriage
and Family Therapist

1700455938 English; Hindi Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bharier,
Sarah

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2201 ENCINAL AV ALAMEDA,
CA 94501-4412 Phone: 510-
337-7022

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

26083 Licensed
Psychologist (PhD) 1902091473 English Yes

Bhatia, Priya PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 38719
Stivers Street Fremont, CA
94536-5337 Phone: 510-400-
5252

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

Mental Health Rehab
Specialist

1043041114 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

Bhatia, Anmol

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

20A19506
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1558998385 English Yes

Bhatti,
Simranpreet

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1063232312 English Yes

Bhullar,
Annitra

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
7818 BAR DU LN
SACRAMENTO, CA 95829-
9469 Phone: 916-362-8292

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1639712508 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

PSYNERGY PROGRAMS INC:
9343 TECH CENTER DR #110
SACRAMENTO, CA 95826-
2592 Phone: 916-457-3129

PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

Bhushan,
Ragini

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 5275 CLAREMONT
AV OAKLAND, CA 94618-1032
Phone: 510-450-7605

A169518
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1730613811 English Yes

Bhutani,
Maninder

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
24077 STATE HIGHWAY 49
NEVADA CITY, CA 95959-8519
Phone: 530-265-9057

A143230
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1265876833 English; Other Yes

Bi, Joelaw
ASIAN HEALTH SERVICES:
310 8TH ST #201 OAKLAND,
CA 94607-6527 Phone: 510-
986-6830

145472 Licensed Marriage
and Family Therapist 1871131672 Cantonese;

English No Yes

Bianchi
Wojick, Joann

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
384 14TH ST OAKLAND, CA
94612-3211 Phone: 510-891-
8950

28302 Licensed Clinical
Social Worker 1700073285 English Yes

Bick,
Madeline

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV

119312 Associate Social
Worker

1437757291 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

Bidwell,
Stephen

EARTH CIRCLES
COUNSELING: 166 Santa Clara
Ave., Ste 205 Oakland, CA
94610-1323 Phone: 510-601-
1929

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1730912973 English; Spanish Yes

Biggers,
Gayla

BONITA HOUSE, INC.: 7200
BANCROFT AV #267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 1410
BONITA AV BERKELEY, CA
94709-1909 Phone: 510-526-
4765

BONITA HOUSE, INC.: 1909

Other Adjunct 1144098161 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

UNIVERSITY AV BERKELEY,
CA 94704-1023 Phone: 510-
923-1099

BONITA HOUSE, INC.: 1605
Jefferson St. OAKLAND, CA
94612-1215 Phone: 510-923-
1099

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

BIGLEY,
JANET

PACIFIC CENTER FOR
HUMAN GROWTH: 2130
Center Street Suite 200
Berkeley, CA 94704 Phone: 510-
548-8283

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1568145951 English Yes

Bin, Simon

THE ALLIANCE FOR
COMMUNITY WELLNESS:
27206 CALAROGA AVE STE
107 Hayward, CA 94545-4300
Phone: 510-300-3516

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

Other Adjunct 1215430640 English Yes

Binder,
Shaquan

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027

Other Adjunct 1245906429 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

Birden,
Hagikah

BONITA HOUSE, INC.: 7200
Bancroft Avenue Ste. 267
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-899-7445

116119 Associate Social
Worker 1063778264 English Yes

Birnbaum,
Justin

STANFORD HEALTH CARE:
1804 Embarcadero Rd., Ste.
100 Palo Alto, CA 94303-3318
Phone: 650-498-7516

G77734
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1013007848 English No Yes

Bishop, Alexis FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1275227027 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

Bishop, Marie EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629

117555 Associate Marriage
and Family Therapist

1336573161 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

Bishop, Laura
PSYNERGY PROGRAMS INC:
4604A ROOSEVELT AVE
SACRAMENTO, CA 95820-
4520 Phone: 916-457-3129

Other Adjunct 1558854158 English Yes

Bissell,
Jennifer

BISSELL JENNIFER LCSW:
465 - 34Th Street, Suite B
Oakland, CA 94609-2815
Phone: 510-593-4701

23769 Licensed Clinical
Social Worker 1831254853 English No Yes

Bissell, Jillian
FFS HIVELY OAKLAND: 111
Myrtle Street, Suite 102
Oakland, CA 94588 Phone: 510-
483-6715

Marriage and Family
Therapist Clinical
Trainee

1932932910 English Yes

Bissonnette,
Cris

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

22761 Nurse Practitioner 1619216009 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Black, Sierra
FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

46100 Licensed Marriage
and Family Therapist 1043377294 English No No

Blair, Amy

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3994 Burckhalter
Ave Oakland, CA 94605-2616
Phone: 510-846-4153

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

28444 Licensed Clinical
Social Worker 1699949727 English; Spanish No Yes

Blaisch, Brian

GREATER NEW BEGINNINGS
YOUTH SERVICES INC: 1625
FILBERT ST OAKLAND, CA
94607-2890 Phone: 510-663-
9092

G64161
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1184648909 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Blake,
Kimberly

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-

Other Adjunct 1598437212 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

Blake, Eylin

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 415-672-5686

120639 Associate Marriage
and Family Therapist 1124631494 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Blake, Mona
FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

Mental Health Rehab
Specialist 1942967948 English Yes

Blake,
Katherine

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA

701997 Licensed Vocational
Nurse

1558051102 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Blanchard,
Carole OUR SAFEHAVEN: Other Adjunct 1073228375 English Yes

Blanco,
Robert

BLANCO ROBERT MD: 7700
Folsom Blvd. Sacramento, CA
95826-2608 Phone: 916-386-
3008

G41147
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1619065513 English No Yes

Bland, Lorna ALAMEDA COUNTY - ACBH:
1800 H ST #MAIN UNION CITY,
CA 94587-3321 Phone: 510-
471-2520

C166993 Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1124079686 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2500 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1005
Phone: 510-667-3000

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
39155 LIBERTY ST FREMONT,
CA 94538-1513 Phone: 800-
878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125D
OAKLAND, CA 94605-2403
Phone: 510-383-5429

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #202
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
2045 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1088
Phone: 800-878-1313

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
3730 HOPYARD RD
PLEASANTON, CA 94588-8510
Phone: 510-560-5880



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Blankenship,
Sofia

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1679358683 English Yes

BLANPIED,
MILES

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1912732926 English Yes

Blanton,
Jonathan

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

Mental Health Rehab
Specialist 1851597074 English No Yes

Blanza,
Jennifer

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

28866 Licensed Clinical
Social Worker 1407012594 English Yes

Bleil,
Rebecca

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee

1437894607 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

BLITZSTEIN,
ANIKA

THE WRIGHT INSTITUTE:
1918 University Avenue, #2B
Berkeley, CA 94704-3264
Phone: 510-841-9230

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1346070539 English Yes

Bloom, Scott

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-891-5600

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST HAYWARD,
CA 94544-1530 Phone: 510-
891-5600

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
409 JACKSON ST #100
HAYWARD, CA 94544-1530
Phone: 510-268-7837

24339 Licensed Clinical
Social Worker 1902946924 English No Yes

Bloxham,
William

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

34173 Licensed
Psychologist (PsyD) 1245630615 English Yes

Blum, Abby SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

86369 Licensed Clinical
Social Worker

1003196551 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BLUM ABBY LCSW: 5349
College Ave. Oakland, CA
94618-1416 Phone: 510-206-
9319

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

Boatner,
Carla

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 2726 GARDEN ST
OAKLAND, CA 94619-1314
Phone: 510-437-9477

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 3906 LOMA VISTA
AV OAKLAND, CA 94619-1426
Phone: 510-436-7657

THE RESOURCE
ENVIRONMENT FOR
UNDERPRIVILEGED GROUPS
ENTERPRI: 4321 TOMPKINS
AV OAKLAND, CA 94619-2820
Phone: 510-531-3895

125992 Mental Health Rehab
Specialist 1336487248 English No Yes

Bobo, Katrina BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

121298 Licensed Marriage
and Family Therapist

1912483983 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

Bodrian,
Barton

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

95288698 Registered Nurse 1538668652 English Yes

Boggs, Myley SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-

Professional Clinical
Counselor Clinical
Trainee

1598444010 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON
WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV
HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

Boice,
Rebecca

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

136341 Associate Marriage
and Family Therapist 1669107074 English Yes

Boitano,
Andrea

SUBACUTE TREATMENT FOR
ADOLESCENT
REHABILITATION SERVICES, I:
400 ESTUDILLO AV SAN
LEANDRO, CA 94577-4999
Phone: 510-635-9705

4083
Associate
Professional Clinical
Counselor

1114440823 English; Spanish No Yes

BOLANOS-
SANTILLAN,
GINGER

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
4610 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94601-4618 Phone: 510-
434-5257

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

Social Worker
Clinical Trainee 1912741240 English Yes

Bolden,
P'shana

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
4610 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94601-4618 Phone: 510-
434-5257

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV

62906 Licensed Clinical
Social Worker

1790084044 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

Bolden,
Marcuz

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Other Adjunct 1336858521 English No Yes

Bolen, Grace EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-

141906 Associate Marriage
and Family Therapist

1053001198 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

Bolton,
D'janea

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST

Mental Health Rehab
Specialist

1306384771 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

Bolton,
Briasia

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

Other Adjunct 1154065662 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Bondy,
Megan

THROUGH THE LOOKING
GLASS: 3075 ADELINE ST
#120 BERKELEY, CA 94703-
2579 Phone: 510-848-1112

Other Adjunct 1114632551 English Yes

Bonivel,
Jacqueline

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
15750 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1012
Phone: 510-667-3950

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

Other Adjunct 1912575770 English; German Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bonjour,
Debra

ABODE SERVICES: 433
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1448
Phone: 000-000-0000

ABODE SERVICES: 1065 A ST
HAYWARD, CA 94541-4122
Phone: 510-270-1190

Mental Health Rehab
Specialist 1134549934 English No Yes

Bonnel,
Noelle

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

Other Adjunct 1194955468 English No Yes

Bonner,
Michelle

MOUNTAIN VALLEY CHILD
AND FAMILY SERVICES INC:
24077 STATE HIGHWAY 49
NEVADA CITY, CA 95959-8519
Phone: 530-265-9057

87977 Licensed Marriage
and Family Therapist 1164550752 English No Yes

Bonsall,
Theodora

FAMILY PATHS INC: 22320
FOOTHILL BL #400 HAYWARD,
CA 94541-2719 Phone: 510-
582-0148

FAMILY PATHS INC: 1727
MARTIN LUTHER KING J WY
OAKLAND, CA 94612-1327
Phone: 510-893-9230

BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON

111855 Associate Social
Worker

1598278251 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

A BETTER WAY INC: 4727 SAN
PABLO AV EMERYVILLE, CA
94608-3035 Phone: 510-601-
4917

A BETTER WAY INC: 4314
PIEDMONT AV OAKLAND, CA
94611-4716 Phone: 510-915-
7270

A BETTER WAY INC: 1926
19TH ST OAKLAND, CA 94606-
4126 Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 3001
INTERNATIONAL BL
OAKLAND, CA 94601-2203
Phone: 510-601-0203

A BETTER WAY INC: 401
PACIFIC AV ALAMEDA, CA
94501-1837 Phone: 510-601-
0203

Booker,
Shawana

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770

29165 Licensed Clinical
Social Worker

1508054651 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV
OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

Booker-Scott,
Morgan

BERKELEY YOUTH
ALTERNATIVE: 1255 ALSTON
WY BERKELEY, CA 94702-
1833 Phone: 510-845-9010

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1285368704 English Yes

Boone,
Shamika

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

Other Adjunct 1528706835 English Yes

Booty,
Andrew

BAY PSYCHIATRIC ASSOC
GRP: 2001 Dwight Way #4190
Berkeley, CA 94704-2608
Phone: 510-204-4635

A103502
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1679691356 English Yes

Boozer,
Algernol

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

LINCOLN: 8521 A ST
OAKLAND, CA 94621-1619
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 2607 MYRTLE ST
OAKLAND, CA 94607-3415
Phone: 510-238-8607

LINCOLN: 3750 BROWN AV
OAKLAND, CA 94619-1406

94092 Associate Social
Worker

1346407798 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 1266 14TH ST
OAKLAND, CA 94607-2205
Phone: 510-531-3111

LINCOLN: 8755 FONTAINE ST
OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-879-1440

LINCOLN: 1023 MACARTHUR
BL OAKLAND, CA 94610-3930
Phone: 510-485-7100

LINCOLN: 12250 SKYLINE BL
OAKLAND, CA 94619-2425
Phone: 510-482-7296

Bordeaux,
Christopher

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

725
Licensed
Professional Clinical
Counselor

1821169392 English No Yes

Borgen,
Sabrina

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME

Other Adjunct 1447024591 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

Borges,
Virginia

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940

Waivered
Psychologist (PsyD)

1851816896 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

Bornstein,
Harold

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105

G34048 Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1942374251 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

Boss-Kinser,
Jennifer

VICTOR COMMUNITY
SUPPORT SERVICES, INC:
302 CHERRY LN #201
MANTECA, CA 95337-4311
Phone: 209-647-6200

Other Adjunct 1700215308 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Botello,
Fuensanta

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
4610 FOOTHILL BL OAKLAND,
CA 94601-4618 Phone: 510-
434-5257

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1415 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2320
Phone: 510-535-4000

LA CLINICA DE LA RAZA, INC.:
1515 FRUITVALE AV
OAKLAND, CA 94601-2322
Phone: 510-535-6200

A44082
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1043395718 English; Spanish No Yes

Botto, Mallak BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

148856 Licensed Marriage
and Family Therapist

1316618499 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Bouche, Vicky CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT

Other Adjunct 1720602113 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND: 747 52ND ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-450-7605

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Boult,
SevanKelee

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3200 62ND AV
OAKLAND, CA 94605-1614

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 879 GRANT AV
SAN LORENZO, CA 94580-
1401 Phone: 415-730-8553

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2801 HOP RANCH
RD UNION CITY, CA 94587-
5708 Phone: 510-487-1700

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 33629 15TH ST
UNION CITY, CA 94587-3322
Phone: 510-471-2772

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 42875
GATEWOOD ST FREMONT, CA
94535-4131 Phone: 510-656-
6438

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 119 W WINTON AV

Other Adjunct 1437878360 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, CA 94544-1210
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2035 40TH AV
OAKLAND, CA 94601-4203
Phone: 510-879-1282

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 31410 WHEELON
AV HAYWARD, CA 94544-7662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 100 DECOTO RD
UNION CITY, CA 94587-3572
Phone: 510-471-2461

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 22100
PRINCETON ST #A HAYWARD,
CA 94541-3817 Phone: 510-
317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 9860 SUNNYSIDE
ST OAKLAND, CA 94603-2750
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 18400 CLIFTON



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

WY CASTRO VALLEY, CA
94546-2020 Phone: 510-317-
1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15701 LORENZO
AV #D-10 SAN LORENZO, CA
94580-1407 Phone: 510-317-
4000

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1265 DAINTY AV
BRENTWOOD, CA 94513-1211
Phone: 925-603-1900

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 824 29TH AV
OAKLAND, CA 94601-2205
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 850 LONGWOOD
AV HAYWARD, CA 94541-7151
Phone: 510-723-3850

SENECA FAMILY OF



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

AGENCIES: 1500 DERBY ST
BERKELEY, CA 94703-1817
Phone: 510-644-6360

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 16160 ASHLAND
AV #30A SAN LORENZO, CA
94580-1116 Phone: 510-317-
5100

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1800 98TH AV
OAKLAND, CA 94603-2702
Phone: 510-639-2888

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8755 FONTAINE
ST OAKLAND, CA 94605-4141
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 15980 MARCELLA
ST #B SAN LEANDRO, CA
94578-2122 Phone: 510-317-
5300

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 444
HEGENBERGER RD
OAKLAND, CA 94621-1418
Phone: 510-562-8801



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2300 PANAMA ST
HAYWARD, CA 94545-4662
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 8750 MOUNTAIN
BL OAKLAND, CA 94605-4124
Phone: 510-317-1446

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2223 MARTIN
LUTHER KING J WY
BERKELEY, CA 94704-1437
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 600 G ST UNION
CITY, CA 94587-2400 Phone:
510-226-6180

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 417 29TH ST
OAKLAND, CA 94609-3510
Phone: 510-874-3630

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 27035 WHITMAN
ST HAYWARD, CA 94544-4027
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3709 E 12TH ST
OAKLAND, CA 94601-4001
Phone: 510-534-7252



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Boutin,
Samuel

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1790128544 English Yes

Boutte,
Wanda

MILLIE'S YOUTH SERVICES,
INC: 2512 HAVENSCOURT BL
OAKLAND, CA 94605-1935
Phone: 510-568-4601

29331 Licensed Clinical
Social Worker 1376980227 English Yes

BOWEN,
NICHOLAS

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

TELECARE CORPORATION:
2620 26TH AV OAKLAND, CA
94601-1907 Phone: 510-437-
2363

TELECARE CORPORATION:
Phone: 510-427-9716

TELECARE CORPORATION:
15430 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1009
Phone: 510-337-7950

TELECARE CORPORATION:
494 BLOSSOM WY HAYWARD,
CA 94541-1948 Phone: 510-

A152524 Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1730535899 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

582-7676

TELECARE CORPORATION:
7200 BANCROFT AV #133
OAKLAND, CA 94605-2480
Phone: 510-553-8500

TELECARE GARFIELD
NEURO-B CTR: 1451 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632
Phone: 510-532-0820

TELECARE CORPORATION:
2050 FAIRMONT DR SAN
LEANDRO, CA 94578-1001
Phone: 510-352-9890

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

Bowie,
Michelle

HIAWATHA HARRIS MD INC:
5674 STONERIDGE RD #205
PLEASANTON, CA 94588-8536
Phone: 925-520-0005

HIAWATHA HARRIS MD INC:
1700 BROADWAY #500
OAKLAND, CA 94612-2141
Phone: 510-273-4200

HIAWATHA HARRIS MD INC:
33456 ALVARADO NILES RD
UNION CITY, CA 94587-3110
Phone: 510-675-0600

417330 Registered Nurse 1770183105 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Bowman,
Jennifer

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

121339 Associate Social
Worker 1023867926 English Yes

Bowman,
Andre

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST
HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:

Other Adjunct 1134318884 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

Bowman, Lee ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2201 ENCINAL AV ALAMEDA,
CA 94501-4412 Phone: 510-

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee

1790330090 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

337-7022

ALAMEDA FAMILY SERVICES:
2325 CLEMENT AV ALAMEDA,
CA 94501-1406 Phone: 510-
629-6300

Boyd, Shalina
FELTON INSTITUTE: 24301
SOUTHLAND DR HAYWARD,
CA 94545-1554 Phone: 510-
924-7667

Mental Health Rehab
Specialist 1609622364 English Yes

Boyd, Mya

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

Mental Health Rehab
Specialist 1598434045 English Yes

BOYLE,
KATHERINE

PACIFIC CENTER FOR
HUMAN GROWTH: 2130
Center Street Suite 200
Berkeley, CA 94704 Phone: 510-
548-8283

Psychologist (PsyD)
Clinical Trainee 1902630239 English Yes

Boyle-Day,
Coral

VICTOR COMMUNITY
SUPPORT SERVICES, INC:
302 CHERRY LN #201
MANTECA, CA 95337-4311
Phone: 209-647-6200

141006 Licensed Marriage
and Family Therapist 1083140610 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Boyles,
Kaitlyn

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

279563 Licensed Vocational
Nurse 1144909003 English Yes

Bracy,
Charnae

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA

Other Adjunct 1154166122 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

Braden,
Jason

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-755-8499

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-706-7270

Other Adjunct 1710551122 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

THE LIGHTHOUSE
MENTORING CENTER: Phone:
925-778-4749

Bradford,
Delwin

SIDE BY SIDE: 22245 MAIN ST
#200 HAYWARD, CA 94541-
4028 Phone: 510-727-9401

GREATER NEW BEGINNINGS
YOUTH SERVICES INC: 1625
FILBERT ST OAKLAND, CA
94607-2890 Phone: 510-663-
9092

Other Adjunct 1144861824 English Yes Yes

Bradford,
Gwendolyn

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
7200 BANCROFT AV #125A
OAKLAND, CA 94605-2471
Phone: 510-777-3800

Mental Health Rehab
Specialist 1841772647 English Yes

Bradley,
Alana

TELECARE CORPORATION:
280 17TH ST OAKLAND, CA
94612-4124 Phone: 510-541-
1606

Other Adjunct 1316619398 English Yes

Bradley, Yula EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 8601
MACARTHUR BL OAKLAND,
CA 94605-4037 Phone: 510-
844-5369

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36111
BETTENCOURT ST NEWARK,
CA 94560-2101 Phone: 510-
268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1390 66TH AV

128992 Associate Marriage
and Family Therapist

1477189264 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

OAKLAND, CA 94621-3506
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1700 28TH AV
OAKLAND, CA 94601-1632

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 620 DREW ST
SAN LORENZO, CA 94580-
1046 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1150 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
3863 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1300 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2401 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 6201 LAFAYETTE
AV NEWARK, CA 94560-2432
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1926 E 19TH ST
OAKLAND, CA 94606-4126

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36901 SPRUCE ST
NEWARK, CA 94560-2719
Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1111 2ND AV
OAKLAND, CA 94606-2285
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 40292 LESLIE ST
FREMONT, CA 94538-3520
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 35753 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-1324
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 4803 LAWTON AV
OAKLAND, CA 94609-2208
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36700 SAN
PEDRO DR FREMONT, CA
94536-6406 Phone: 510-268-
3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 1444 WILLIAMS ST
SAN LEANDRO, CA 94577-
2403 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3200 62ND
AVENUE OAKLAND, CA 94605-
1614 Phone: 510-268-3770



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 Ford Street
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-531-3666

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 39375 CEDAR BL
NEWARK, CA 94560-5003
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 36270 CHERRY ST
NEWARK, CA 94560-2318
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 15980 MARCELLA
ST SAN LEANDRO, CA 94578-
2122 Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 26890 HOLLY HILL
AV HAYWARD, CA 94545-3500
Phone: 510-667-3270

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 37490 BIRCH ST
NEWARK, CA 94560-4140
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 500 Pacific Avenue
ALAMEDA, CA 94501-2125
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

CHILDREN: 2200 BANCROFT
AV SAN LEANDRO, CA 94577-
6108 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 3730 LINCOLN AV
OAKLAND, CA 94602-2468
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 210 CENTRAL AV
#404 ALAMEDA, CA 94501-
3246 Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 5750 COLLEGE AV
OAKLAND, CA 94618-1629
Phone: 510-844-6720

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2828 FORD ST
OAKLAND, CA 94601-2114
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 456 LAUREL AV
HAYWARD, CA 94541-3831
Phone: 510-268-3770

EAST BAY AGENCY FOR
CHILDREN: 2201 ENCINAL AV
#32 ALAMEDA, CA 94501-4412
Phone: 510-268-3770

Bradley, Bill BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA

Other Adjunct 1922571801 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Bradley,
Adrian

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 3695 HIGH ST
OAKLAND, CA 94619-2105
Phone: 510-317-1444

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 1060 MANOR RD
EL SOBRANTE, CA 94803-1366
Phone: 510-654-4004

SENECA FAMILY OF
AGENCIES: 2275 ARLINGTON
DR SAN LEANDRO, CA 94578-
1132 Phone: 510-268-3770

Other Adjunct 1952679862 English No Yes

Bradley,
Carolyn

CHILDREN'S HOSPITAL AND
RESEARCH CENTER AT
OAKLAND: 770 53RD ST
OAKLAND, CA 94609-1809
Phone: 510-428-3885

Mental Health Rehab
Specialist 1922619659 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Braitberg, Joy
TELECARE CORPORATION:
2633 E 27TH ST OAKLAND, CA
94601-1912 Phone: 510-536-
8111

122008 Associate Social
Worker 1750073110 English Yes

Brampton,
Ricki-Leigh

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

119619
Licensed
Psychiatrist/Physician
(MD)

1487964755 English No Yes

Branch,
Malorie

ALAMEDA COUNTY - ACBH:
5325 BRODER BL Dublin, CA
94568-3309 Phone: 800-878-
1313

121253 Associate Social
Worker 1396595005 English Yes

Brandolino,
Alex

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

Social Worker
Clinical Trainee 1598500951 English Yes

Bransburg,
Tamara

BRANSBURG TAMARA LCSW:
2711 Alcatraz Ave., Suite #5
Berkeley, CA 94705 Phone: 510-
214-3518

68703 Licensed Clinical
Social Worker 1790070340 English; Spanish No Yes

Brazier,
Rodney

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

9647 Mental Health Rehab
Specialist 1992322788 English Yes

Breaux, Kevin PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 800
MARYLIN AV LIVERMORE, CA
94551-6514 Phone: 925-825-
1793

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND

Other Adjunct 1053157537 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

TRAINING CENTER: 39465
PASEO PADRE PARKWAY
#2100 FREMONT, CA 94538-
5350 Phone: 510-745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 39420
LIBERTY ST #252 FREMONT,
CA 94538-2297 Phone: 510-
745-9151

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 6901
YORK DR DUBLIN, CA 94568-
2153 Phone: 925-829-4322

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 5776
STONERIDGE MALL RD #340
PLEASANTON, CA 94588-4514
Phone: 925-223-8047

PORTIA BELL HUME
BEHAVIORAL HEALTH AND
TRAINING CENTER: 245
ABBIE ST PLEASANTON, CA
94566-7343 Phone: 925-426-
4275

Brenes,
Danielle

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

60514 Licensed Clinical
Social Worker 1669621165 English; Spanish Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

Breslin,
Alexandra

TELECARE CORPORATION:
15200 FOOTHILL BL SAN
LEANDRO, CA 94578-1013
Phone: 510-352-9690

136215 Licensed Marriage
and Family Therapist 1801374624 English Yes

Brewer,
Chelsea

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

29153 Licensed
Psychologist (PhD) 1326434739 English No Yes

Brewer,
Taheerah

FRED FINCH YOUTH CENTER:
12250 SKYLINE BL OAKLAND,
CA 94619-2425 Phone: 510-
879-3060

FRED FINCH YOUTH CENTER:
26268 FLAMINGO AV
HAYWARD, CA 94544-3159
Phone: 510-723-3895

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3800 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-2515
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
2101 35TH AV OAKLAND, CA
94601-3124 Phone: 510-482-
2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
22100 PRINCETON ST

Other Adjunct 1336923630 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

HAYWARD, CA 94541-3817
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
4730 FLEMING AV OAKLAND,
CA 94619-2515 Phone: 510-
535-3832

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3700 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3309
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
5555 ASCOT DR OAKLAND,
CA 94611-3001 Phone: 510-
879-2110

FRED FINCH YOUTH CENTER:
3740 COOLIDGE AV
OAKLAND, CA 94602-3311
Phone: 510-482-2244

FRED FINCH YOUTH CENTER:
400 CAPISTRANO DR
OAKLAND, CA 94603-3520
Phone: 510-482-2244

Brewster,
Treesy

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 5167
JOHNSON DR PLEASANTON,
CA 94588-3343 Phone: 510-
282-8843

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #150 OAKLAND, CA 94621-

Mental Health Rehab
Specialist

1356050736 English No Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

2034 Phone: 415-672-5686

ALTERNATIVE FAMILY
SERVICES INC: 401 ROLAND
WY #100 OAKLAND, CA 94621-
2034 Phone: 510-746-2800

Briggs,
Heather

PSYNERGY PROGRAMS INC:
18217 HALE AV MORGAN
HILL, CA 95037-3550 Phone:
408-465-8280

82437 Licensed Marriage
and Family Therapist 1447643168 English No Yes

Briggs, Nimi

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9030

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 22225 FOOTHILL BL
HAYWARD, CA 94545-2712
Phone: 510-265-8200

WESTCOAST CHILDREN'S
CLINIC: 3301 E 12TH ST #259
OAKLAND, CA 94601-2940
Phone: 510-269-9042

Waivered
Psychologist (PsyD) 1083083224 English No Yes

Brigham,
Christina

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 390 40TH ST
OAKLAND, CA 94609-2633
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330

Other Adjunct 1639681984 English Yes



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-379-4179

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 516 31ST ST
OAKLAND, CA 94609-3204
Phone: 510-613-0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 3900 VALLEY
AV #B PLEASANTON, CA
94566-4871 Phone: 925-484-
8457

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 22505
WOODROE AV HAYWARD, CA
94541-3410 Phone: 510-537-
1658

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 590 B ST
HAYWARD, 94541-5001 Phone:
510-247-8235

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 40965
GRIMMER BL FREMONT, CA
94538-2846 Phone: 510-613-
0330

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA



Họ,
Tên Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở Số giấy phép/

chứng chỉ Loại giấy phép NPI bác sĩ lâm sàng Dịch vụ đặc biệt Khả năng ngôn ngữ

Đ
ào tạo

năng lự
c văn hóa

C
hấp nhận ngư

ời thụ hư
ởng

m
ới

94611-4567 Phone: 510-658-
9480

BAY AREA COMMUNITY
SERVICES, INC: 629
OAKLAND AV OAKLAND, CA
94611-4567 Phone: 510-613-
0330


